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1. GIỚI THIỆU 

Theo yêu cầu của Chính phủ Việt Nam, ADB đang tài trợ dự án hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) để 
hỗ trợ cho việc thực hiện Chƣơng trình Cải cách DNNN (DNNN) và hỗ trợ quản trị công ty 
(SRCGFP). Công ty TNNN Unicon (Vƣơng quốc Anh) (UNICON) đang triển khai Dự án HTKT. 
Một phần của HTKT là việc xây dựng các sản phẩm tri thức và các năng  lực liên quan để cập 
nhật khuôn khổ thể chế và chính sách cho quá trình cải cách DNNN. 

Bộ Tài chính (BTC), ADB và UNICON đồng thuận rằng một trong những sản phẩm tri thức 
cần cung cấp đầu vào cho các yêu cầu công bố thông tin đối với DNNN, và theo yêu cầu cụ thể 
của BTC, nên tập trung vào các yêu cầu công bố thông tin tài chính. Vì vậy mục đích của tài 
liệu này là để cung cấp đầu vào cho khung quản trị doanh nghiệp ở Việt Nam về việc công bố 
thông tin tài chính đƣợc yêu cầu đối với các DNNN. 

Đây là một chủ đề phức tạp do vẫn tồn tại một số công cụ pháp lý có vai trò đóng góp vào 
các yêu cầu hiện hành về công khai thông tin tài chính mặt khác còn hạn chế trong khả năng 
giám sát những thông tin đã thực sự đƣợc công bố. Việc lập các báo cáo tài chính phù hợp với 
chuẩn mực kế toán Việt Nam, không theo với chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), chi 
phối nghĩa vụ của các DNNN lớn và Tập đoàn nhà nƣớc (SEGs) trong việc cung cấp thông tin 
chi tiết về các công cụ tài chính. Và trong nhiều DNNN cũng nhƣ Tập đoàn nhà nƣớc, những 
công cụ tài chính và các thỏa thuận vay có ảnh hƣởng quan trọng tới hoạt động kinh doanh. 

Một lí do khác dẫn đến sự phức tạp của chủ đề này đó là thông tin tài chính cần đem lại lợi 
ích cho ngƣời sử dụng với chi phí hợp lý. Trải qua nhiều giới hạn về mặt pháp lý, nghề kế toán 
phải đối mặt với thử thách này trong nhiều năm qua, việc xây dựng và sửa đổi các chuẩn mực 
nhằm nỗ lực đƣơng đầu những khó khăn, cũng nhƣ nhằm đáp ứng những mong đợi về sự thay 
đổi từ phía dƣ luận. 

Ngƣời ta thƣờng nói rằng1 kế toán là một ngôn ngữ. Nó là ngôn ngữ của tài chính và nhiều 
ngƣời không nói đƣợc ngôn ngữ này. Vai trò của các DNNN hoặc Chính phủ Việt Nam không 
phải là giáo dục ngƣời đọc bằng ngôn ngữ tài chính và vì vậy, việc công bố thông tin tài chính 
chắc chắn sẽ cần một số hiểu biết sơ bộ. Tuy nhiên, mục tiêu đặt ra phải là giữ việc công bố 
thông tin tài chính đơn giản đến mức có thể đem lại lợi ích tối đa cho phạm vi số ngƣời sử dụng 
tiềm năng. Các nhà đầu tƣ và các bên liên quan cụ thể khác nên đƣợc phép tiếp cận các thông 
tin bổ sung không đƣợc công bố công khai nếu và chỉ khi bản chất lợi ích của họ hoặc các giao 
dịch đƣợc đề xuất đảm bảo cho việc tiếp cận các thông tin đó. 

Tài liệu này đề cập đến các vấn đề bao gồm: 

 Xác định cấp, mức độ của các vấn đề/thông tin tài chính cần đƣợc công bố thông tin 
chính thức của các DNNN, 
 

 Chỉ ra thông lệ phổ biến và chính sách công bố thông tin dựa trên các chuẩn mực 
quốc tế, và 
 

 Khuyến nghị cho Bộ Tài chính thực hiện các hƣớng dẫn, xác định khung thời gian 
thực tế cho quá trình chuyển đổi để công bố thông tin đầy đủ so với tiêu chuẩn quốc 
tế. 

                                                           
1
 Thƣờng đƣợc nhắc tới trong các thông tƣ và ấn phẩm của Viện Kế toán hành nghề tại Anh và xứ Wales  
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 Nhƣ vậy tài liệu này đƣợc thiết kế để hỗ trợ Bộ Tài chính trong nhiệm vụ cải thiện quy 
trình quản lý việc công bố thông tin tài chính tổng thể trên toàn khu vực DNNN và chuyển dịch, 
thay đổi theo hƣớng tƣơng đồng hơn với thông lệ quốc tế. 
 

2. CÁC THÔNG TIN TÀI CHÍNH Ở CẤP ĐỘ CAO LÀ NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG 
TIN CHÍNH THỨC CỦA DNNN 

 Công bố thông tin của DNNN cần tập trung và giới hạn trong các thông tin đƣợc coi là hữu 
ích với ngƣời sử dụng các báo cáo của DNNN (các quan chức Chính phủ, quản lý DNNN, đối 
tác thƣơng mại, ngƣời dân quan tâm và các bên liên quan khác) cũng nhƣ thông tin thực tế có 
thể cung cấp. Giá trị đem lại từ việc cung cấp thông tin (hiểu trong ngữ cảnh rộng nhất là phù 
hợp với tất cả ngƣời sử dụng) phải lớn hơn chi phí để cung cấp nó. 

Để đạt đƣợc cân bằng giữa những thông tin hữu ích để cung cấp và chi phí cung cấp các thông 
tin đó là khá khó khăn. Trong nỗ lực để đạt đƣợc mức cân bằng đúng, cần xem xét những vấn 
đề sau: 

 Việc đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN nên tập trung vào xu hƣớng chứ thay vì 
tập trung vào các cấp độ, 
 

 Có thể sẽ hữu ích khi phân biệt các biến số nằm dƣới sự kiểm soát của các nhà quản lý 
DNNN (ví dụ nhƣ sản lƣợng, chất lƣợng) với những biến số mà họ có ảnh hƣởng rất ít 
(ví dụ giá bán,nếu do cơ quan quản lý hoặc các bộ ngành đặt ra), và 
 

 Có thể áp dụng các tiêu chuẩn để kiểm soát các hạn chế đối với doanh nghiệp cụ thể 
mà có ảnh hƣởng đến khả năng tạo ra lợi ích công cộng của DNNN, khai thác thông tin 
từ việc so sánh với các công ty tƣơng tự nhƣ ở những nơi khác và/hoặc so sánh dựa 
trên những đánh giá chuyên nghiệp2. 

Nói chung, các loại và sự ảnh hƣởng của các thông tin đƣợc công bố là một chức năng của 
sự phát triển một tổ chức nhƣ đƣợc minh họa trong biểu đồ dƣới đây: 

 
Hệ thống phân cấp quy định quản trị doanh nghiệp 
 
                                      Tự áp dụng Phát triển nội bộ/Điều lệ HĐQT  

                     Thông lệ bên ngoài    Thông lệ bên ngoài      Mã thực hành Các nguyên tắc ứng xử       

                    Áp lực thị trƣờng Hành vi của cổ đông 

              Công bố thông tin                                   Quy tắc niêm yết    

                    Hợp đồng                  Pháp chế                          

     Cơ bản 

     

Chuyển thể từ "Chuẩn bị IPO ' của McCullough Robertson Lawyers, trình bày tại Diễn đàn doanh nghiệp 
Kế toán hành nghề Úc, 2008 

                                                           
2
 Sắp xếp quản trị DNNN của Ngân hàng Thế giới - 2008 
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Thông tin gì sẽ đƣợc công bố? 
 
Việt Nam mong muốn xây dựng một khuôn khổ giám sát hoạt động hiệu quả cho khu vực 
DNNN và nhƣ vậy vấn đề công bố thông tin tài chính sẽ thu hút thêm sự quan tâm. Một khuôn 
khổ giám sát hoạt động có hiệu quả cần phải mở và minh bạch và do đó rất nhiều thông tin 
đƣợc sử dụng trong hoạt động đánh giá cần đƣợc công bố trong phạm vi công khai.  
 
Một khung đo lƣờng hiệu suất phạm vi rộng nên cố gắng giám sát quá trình tăng trƣởng và các 
mục tiêu chính sách dài hạn, tiêu chuẩn về cung cấp dịch vụ, và các đóng góp cho sáng kiến 
phát triển. Các biện pháp tài chính góp phần vào khung này chỉ nên là một phần của một 
khung. 
 
Hiện nay các DNNN đƣợc yêu cầu phải tuân thủ chế độ báo cáo tài chính, thƣờng bắt nguồn từ 
Luật và điều chỉnh bởi các Nghị định và Quyết định đƣợc ban hành bởi cơ quan có thẩm quyền 
(thƣờng là Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài chính). 
  
Nhìn chung, trong việc giải quyết vấn đề “những thông tin tài chính nào nên đƣợc công bố?", 
điều quan trọng là phải xem xét bối cảnh tổng thể. Liệu rằng việc công bố thông tin chỉ đơn giản 
là để tạo thành một phần của báo cáo tài chính chuẩn mực và đáp ứng vấn đề tuân thủ? Hay là 
để đƣa ra phản hồi đối với kế hoạch kinh doanh chính thức và liệu hai tài liệu (kế hoạch kinh 
doanh và báo cáo tài chính) có thống nhất? Hay là để cung cấp thông tin phản hồi về bất kỳ 
thỏa thuận hoạt động nào? 

Thông thƣờng việc công bố thông tin phải nhằm mục đích để đáp ứng những mục tiêu đa dạng 
này. Vì vậy, sẽ hữu ích nhất nếu cơ chế báo cáo và yêu cầu công bố đƣợc xây dựng sau khi 
tham vấn rộng rãi với tất cả các bên liên quan, để có sự thống nhất, khả năng áp dụng và tính 
minh bạch trong thông tin cung cấp. 

Nhìn chung trọng tâm của việc công bố thông tin tài chính cần bao quanh việc chuẩn bị và công 
bố các báo cáo tài chính thƣờng niên và định kỳ với các báo cáo bổ sung để đảm bảo các 
thông tin hợp lý và cần thiết đƣợc công bố và công khai. 

Để xây dựng một bộ yêu cầu công bố thông tin tài chính mạnh mẽ, thì cần phải: 

 Xác định các điều luật, nghị định và quyết định hiện hành chi phối việc công bố thông 
tin, 
 

 Xem xét các tiêu chuẩn và các thông lệ khác về quản lý việc công bố và trình bày thông 
tin tài chính (Chƣơng 3), 
 

 Xem xét làm thế nào để chuyển đổi theo hƣớng các thông lệ tiên tiến về công bố thông 
tin (Chƣơng 4) 
 

 Tham khảo ý kiến với các bên liên quan khác, và 
 

 Điều chỉnh và ban hành các luật, nghị định sửa đổi mà chi phối một bộ các yêu cầu mới 
vềc công khai thông tin tài chính  
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Một khi điều này đƣợc thừa nhận bởi các cơ quan có thẩm quyền và các DNNN (bao gồm cả 
các Tập đoàn và tổng công ty, những ngƣời phải chịu trách nhiệm về thông tin của tập đoàn và 
giám sát việc cung cấp thông tin về đơn vị đơn lẻ) thông tin cụ thể đƣợc yêu cầu và làm thế nào 
để trình bày nó, Chính phủ cần xây dựng cơ chế giám sát và áp dụng các biệ pháp hành pháp 
và chế tài xử phạt phù hợp để đảm bảo việc thực hiện công bố những thông tin đã đƣợc thống 
nhất. Những cơ chế giám sát này cần đƣợc đƣa vào trong các điều luật và nghị định. 
 
Pháp luật Việt Nam và các Nghị định 

Các ý kiến sau đây cung cấp một mẫu tài liệu tham khảo và các tiêu chí trong các Luật và các 
nghị định hiện hành tại Việt Nam và có liên quan đến công bố thông tin tài chính. Đây không 
phải là một danh sách đầy đủ mà chỉ rà soát và xem xét các điểm đƣợc nêu ra để có một cuộc 
tranh luận về những thông tin tài chính sẽ đƣợc công bố. 

Hƣớng dẫn về Công khai thông 
tin tài chính 

Nhận xét 

Luật Kế toán 03/2003/QH II Luật này cung cấp các chi tiết quan trọng liên quan đến quy trình, thủ tục kế 
toán và các yêu cầu về duy trì sổ sách kế toán. 
Luật quy định các yêu cầu việc nộp báo cáo tài chính thƣờng niên trong vòng 
90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, về công bố công khai báo cáo tài 
chính và đảm bảo các báo cáo này đƣợc kiểm toán. 
 
Luật này bao gồm nhiều quy định khác liên quan đến việc tổ chức ghi chép, 
hạch toán kế toán và báo cáo tài chính. 

Luật Doanh nghiệp số 60-2005-
QH II 

Luật này phân biệt: 
Công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên 
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
Công ty cổ phần 
Tổng công ty 
 
Điều 128 
Hội đồng quản trị đƣợc yêu cầu phải chuẩn bị 
a) Báo cáo về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 
b) Báo cáo hoặc tuyên bố tài chính 
c) Báo cáo đánh giá của việc quản lý hiệu suất của doanh nghiệp 
 
Điều 129. 
1. Công ty cổ phần phải gửi báo cáo tài chính thƣờng niên đã đƣợc Đại hội 
đồng cổ đông phê duyệt cho cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền theo quy định 
của pháp luật về kế toán và pháp luật có liên quan 
 
2. Một bản tóm tắt ngắn gọn về các báo cáo tài chính thƣờng niên của công ty 
phải đƣợc gửi đến tất cả cổ đông 
 
3. Cá nhân hay tổ chức sẽ có quyền xem hoặc sao chép báo cáo tài chính 
thƣờng niên của công ty cổ phần tại cơ quan đăng ký kinh doanh 
 
Điều 148. 
1. Ngoài các điều luật và các tài liệu theo quy định của pháp luật, công ty mẹ 
đƣợc yêu cầu chuẩn bị các báo cáo sau: 
a. Báo cáo tài chính hợp nhất của nhóm công ty theo quy định của pháp luật 
về kế toán 
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b. Báo cáo hàng năm về hiệu quả kinh doanh của nhóm công ty 
c. Báo cáo tổng hợp về quản lý và hoạt động của nhóm công ty 
 
Điều luật này cũng chỉ ra rằng 
Ngoài các báo cáo theo quy định tại Điều 118 (công khai lợi ích liên quan) của 
Luật này, một công ty con phải lập và nộp báo cáo tóm tắt tất cả các hợp đồng 
hoặc giao dịch đƣợc ký kết với các công ty nắm giữ cổ phần 

Luật Kiểm toán Nhà nƣớc năm 
2005 

Tổng Kiểm toán Nhà nƣớc tổ chức việc công khai báo cáo kiểm toán thƣờng 
niên và báo cáo về việc thực hiện kết luận và đề xuất kiểm toán theo các cách 
sau đây: 
a / Tổ chức họp báo; 
b/ Công bố trong Công báo và trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng; 
c/ Công bố trên trang web của Kiểm toán Nhà nƣớc và các ấn phẩm. 

Nghị định Số: 224/2006/QD-TTg 
của Thủ tƣớng Chính phủ - tháng 

10 năm 2006 

Tổ chức họat động phân tích thƣờng niên, đánh giá toàn diện hoạt động kinh 
doanh, đồng thời, các kết quả đánh giá kinh doanh chung báo cáo trách nhiệm 
của các cơ quan của Nhà nƣớc có liên quan. Bộ Tài chính báo cáo. 
 
Đánh giá hiệu quả của các doanh nghiệp dựa trên: 
- Doanh thu và thu nhập khác 
- Lợi nhuận biên trên vốn Nhà nƣớc 
- Nợ quá hạn và khả năng trả nợ 

Thông tƣ 115/2007/TT-BTC 
Hƣớng dẫn một số quy định về 
giám sát và đánh giá hiệu quả 

hoạt động của DNNN 
 

Giám sát thông qua các thông tin trong các báo cáo của doanh nghiệp 
Phần III yêu cầu: 
- Rà soát doanh nghiệp (đặc biệt chú trọng việc bảo tồn vốn nhà nƣớc và 
quản lý nợ) 
- Đánh giá kết quả hoạt động và quản lý của Hội đồng quản trị 
-Tóm tắt và đánh giá các hoạt động của công ty con  
- Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và hội đồng quản 
trị/hội đồng thành viên  
o Doanh thu và thu nhập khác 
o Hiệu suất và tỷ suất lợi nhuận biên trên vốn nhà nƣớc 
o Nợ quá hạn và khả năng thanh toán nợ 
 
Căn cứ theo hình thức doanh nghiệp và tiêu chí hiệu quả hoạt động, các 
doanh nghiệp có thể đƣợc phân loại mức hiệu suất thành 3 mức A, B và C 
 
Chế độ báo cáo đề cập đến: 
- Báo cáo quý 
- Báo cáo thƣờng niên 
Bao gồm các bảng chi tiết để đánh giá hoạt động tài chính, bao gồm cả phân 
tích: 
Tỷ lệ lợi nhuận thu đƣợc từ đầu tƣ: dự kiến so với thực tế 
Đánh giá "khả năng trả nợ ' 

NGHỊ ĐỊNH 
Về đầu tƣ vốn nhà nƣớc trong 

các doanh nghiệp và quản lý tài 
chính trong DNNN 

 
 
 

Điều 1. Bảo tồn vốn 
1. Doanh nghiệp có trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn mà chủ sở hữu 

đầu tƣ vào doanh nghiệp. Doanh nghiệp báo cáo về việc tăng, giảm vốn tới 
chủ sở hữu và cơ quan tài chính để kiểm soát và giám sát. 

Cung cấp các quy định về đầu tƣ, tài sản (tài sản cố định và tài sản hoạt 
động), khấu hao và vấn đề khác 
Điều 30 và Điều 31 giải thích sự sụt giảm doanh thu và chi phí hoạt động 
Điều 33 Phân phối lợi nhuận 
Điều 36 Trình bày báo cáo tài chính 
Điều 37 Báo cáo giám sát giữa kỳ 
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Thông tƣ số 202/2011/TT-BTC Điều 2. Nguyên tắc khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp - Giá trị 
Điều 4 & 5. Phân loại tài sản và nợ phải trả 
Điều 10 "doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm điều chỉnh dữ liệu" và 
"đánh giá lại các khoản đầu tƣ" 
Chƣơng III quy định các phƣơng pháp xác định giá trị doanh nghiệp và giá trị 
quyền sử dụng đất 

QUY ĐỊNH GIÁM SÁT TÀI CHÍNH 
- Quyết định:    / 2012/QD-TTG 

Điều 6 Yêu cầu công khai thông tin về: 
- Kết quả hoạt động 
- Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 
- Tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản (ROA) 
- Phân tích dòng tiền của doanh nghiệp 
- Việc thực hiện các nghĩa vụ của ngân sách nhà nƣớc 
- Tình hình phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng kinh phí 
 
Điều 7: Các cuộc kiểm toán thƣờng niên 
Điều 9: Báo cáo quý 
Điều 13. Các trƣờng hợp giám sát tài chính đặc biệt 
1. Doanh nghiệp phải chịu sự giám sát tài chính đặc biệt (sau đây gọi là giám 

sát đặc biệt) nếu tại thời điểm chuẩn bị báo cáo tài chính hàng năm hoặc 
khi kiểm tra và kiểm toán, tình hình tài chính, kinh doanh đƣợc phát hiện 
ra rằng: 

a) Kinh doanh thua lỗ và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu vƣợt quá mức độ an 
toàn quy định 

b) Khoản lỗ > 30% vốn chủ sở hữu hoặc lỗ lũy tiến vƣợt quá 50% vốn chủ 
sở hữu 

c) Tỷ lệ khả năng thanh toán nợ tới hạn nhỏ hơn 0,5. 
d) Bản báo cáo không thể hiện đƣợc tình hình tài chính thực sự của doanh 

nghiệp; gây ra sự khác biệt lớn trong kết quả hoạt động (các doanh 
nghiệp thua lỗ trong khi báo cáo lợi nhuận hoặc hòa vốn). 

Quyết định số 704/QD-TTg của 
Thủ tƣớng Chính phủ - Tháng 
Sáu, 2012 

Trình bày khái quát về ý định công bố thông tin của DNNN để thông báo cho 
các nhà đầu tƣ và các bên liên quan và để “công bố báo cáo thƣờng niên, báo 
cáo tài chính quý, công bố thông tin bất thƣờng tƣơng tự nhƣ các công ty 
niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán”. 

Quyết định 929/QD-TTg của Thủ 
tƣớng Chính phủ ngày 17 tháng 7 
năm 2012 
Về việc phê duyệt cho Dự án "Tái 
cơ cấu DNNN, tập trung vào các 
tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà 
nƣớc trong giai đoạn 2011- 2015” 
 

Có chế độ công khai minh bạch đối với các báo cáo tài chính, thông tin tài 
chính, hoạt động kinh doanh, quản lý các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà 
nƣớc; tăng cƣờng trách nhiệm giải trình của Hội đồng thành viên và Ban điều 
hành. 
 
 

Thông tƣ 121/2012/TT-BTC của 
Bộ Tài chính ngày 26 tháng bảy 

năm 2012 

Điều 7 - Báo cáo tài chính công khai thù lao, chi phí hoạt động của từng thành 
viên Hội đồng quản trị 
Điều 26 "phải công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động tài 
chính" 

Nghị định số 99/2012/ND-CP 
ngày 15 Tháng Mƣời một năm 

2012 

Đƣa ra các mục tiêu của việc phê duyệt Báo cáo tài chính thƣờng niên, phân 
phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng quỹ. 
 
Bộ Tài chính hàng năm báo cáo Chính phủ về tình trạng của các khoản nợ và 
nghĩa vụ tài sản khác của các tập đoàn kinh tế nhà nƣớc, công ty nhà nƣớc và 
các doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc khác trong phạm vi toàn quốc. 
 
Tăng, giảm vốn điều lệ, thời gian và phƣơng thức huy động vốn; loại cổ phần 
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và tổng số cổ phần của từng loại đƣợc quyền chào bán; mua lại hơn 10% tổng 
số cổ phần đã bán của từng loại; 

Quyết định số 339/QD-TTg của 
Thủ tƣớng Chính phủ ngày 19 
tháng 2 năm 2013: 
 
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ 

VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU 
KINH TẾ GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI 

MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN ĐỂ 
NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG, 

HIỆU QUẢ VÀ NĂNG LỰC CẠNH 
TRANH TRONG 2013-2020 

 
 
 
 

Điều II Giải pháp, phần 4 a) 
Phấn đấu giảm nợ xấu của các ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc xuống dƣới 
3% tổng dƣ nợ tín dụng năm 2015 (theo tiêu chuẩn về phân loại nợ và chuẩn 
mực kiểm toán của Việt Nam). 
 
Phản ánh rằng tỷ lệ mục tiêu nợ xấu đối với DNNN ít hơn 3% các khoản vay 
Điều II Giải pháp, mục 5 a) 
+ Từ năm 2013, công bố công khai các thông tin tổng quát hàng năm về các 
hoạt động đầu tƣ của chủ sở hữu nhà nƣớc và tình hình hoạt động của khu 
vực DNNN trên trang web của Bộ Tài chính, các Bộ, ngành, địa phƣơng phù 
hợp. 
+ Xây dựng báo cáo thƣờng niên "Tình hình kinh doanh thực tế của vốn chủ 
sở hữu của nhà nƣớc, để giữ nguyên vẹn và phát triển giá trị vốn nhà nƣớc và 
tài sản thuộc sở hữu của nhà nƣớc tại doanh nghiệp" để trình Chính phủ, 
Quốc hội và công bố công khai theo thẩm quyền từ năm 2013 theo quy định tại 
Luật doanh nghiệp. 

Thông tƣ 29/2005/TT-BTC về 
công khai thông tin tài chính cho 

các DNNN và Thông tƣ 
52/2012/TT-BTC về công khai 

thông tin tài chính cho các công ty 
niêm yết và công ty đại chúng. 

Qui định các yêu cầu công bố, các định dạng của báo cáo và thời gian báo cáo 
đối với các đơn vị có liên quan 

Quy định niêm yết của sàn chứng 
khoán Việt Nam 

 

Để tham gia thị trị trƣờng CK: 
Các công ty ứng cử phải xây dựng một chính sách nội bộ liên quan đến việc 
công bố thông tin và đệ trình chính sách này. 
 

 
Ngoài ra, Bộ Tài chính có trách nhiệm ban hành các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và 
chuẩn mực này cũng tùy thuộc vào các nghị định vì chúng tác động tới hoạt động kế toán và 
việc lập báo cáo tài chính của DNNN. Vì vậy, các bộ luật, thông tƣ và quyết định hiện hành 
cung cấp quy định chi tiết và các hƣớng dẫn quy định yêu cầu công bố hoặc chỉ ra các loại 
thông tin đƣợc phép công bố .. Có một số bằng chứng cho thấy việc tuân thủ đầy đủ tất cả các 
văn bản pháp lý là khó đáp ứng và gây khó khăn cho Bộ Tài chính và các cơ quan khác trong 
việc giám sát. 
 
Trình bày / Công bố thông tin tài chính 

Để tăng cƣờng tính minh bạch thì có lẽ các DNNN nên đƣợc yêu cầu trình bày thông tin để 
công chúng giám sát. Tất cả các doanh nghiệp mà Nhà nƣớc có quyền sở hữu nên công bố 
(tức là công chúng có thể đọc đƣợc trên trang web của Chính phủ và có một trang web để đối 
chiếu thông tin) báo cáo hàng năm, báo cáo kiểm toán và báo cáo thu nhập. 

Hội đồng quản trị nên ký tắt vào Báo cáo công bố tài chính để thể hiện rằng các báo cáo tài 
chính tuân thủ theo các yêu cầu công bố của pháp luật và các bộ quy tắc và tiêu chuẩn quản lý 
cụ thể. 

Mối quan tâm về độ tin cậy của thông tin tài chính đƣợc công bố này có thể đƣợc giảm bớt 
bằng việc áp dụng các tiêu chuẩn quản trị cốt lõi liên quan đến Hội đồng quản trị, những ngƣời 
cuối cùng chịu trách nhiệm phát hành, công bố các thông tin tài chính. 
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Các tiêu chuẩn này yêu cầu việc công bố một báo cáo cho thấy trình độ chuyên môn và kinh 
nghiệm của Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, số lƣợng thành viên HĐQT độc lập 
(không điều hành), các thành viên của ban tài chính và kiểm toán. 

Việc công bố thông tin tài chính cũng nên phù hợp với nguyên tắc của OECD3, chỉ ra rằng: ".... 
việc công khai thông tin kịp thời và chính xác đƣợc áp dụng với tất cả các vấn đề tài liệu liên 
quan đến tập đoàn, bao gồm cả tình hình tài chính, hoạt động, quyền sở hữu và quản trị của 
doanh nghiệp ...". 

Thông thƣờng thì sẽ rất hữu ích nếu có một mẫu quy định việc trình bày thông tin. Có nhiều tiêu 
chuẩn quy định về các quy cách trình bày báo cáo tài chính, nhƣ trƣờng hợp của các DNNN 
hiện nay tại Việt Nam. Tuy nhiên, một biểu mẫu cụ thể để trình bày việc công bố thông tin tài 
chính liên quan đến hiệu suất bổ sung có xu hƣớng ít phổ biến hơn. Xây dựng các biểu mẫu 
nhƣ vậy sẽ là một bổ sung hữu ích cho việc nâng cao giá trị tổng thể của việc công bố thông tin 
tài chính.  

Tất cả các DNNN có nên đệ trình thông tin ở cùng một cấp độ  

 

Đôi khi, các loại hình thực thể DNNN khác nhau có thể công bố và trình bày thông tin ở các cấp 

độ khác nhau. Trong một số quyền lực pháp lý, yêu cầu công bố thông tin có thể liên quan đến 

kích thƣớc và tầm quan trọng của DNNN, thƣờng liên quan đến các yêu cầu cho các DNNN đã 

niêm yết và hoặc yêu cầu khác biệt cần thiết cho các công ty, đăng ký từ các DNNN đƣợc uỷ 

quyền theo một đạo luật của quốc hội. 

 

Ở Việt Nam, điều này có liên quan đến những yêu cầu công bố thông tin khác nhau cho các 

công ty TNHH một thành viên, các công ty cổ phần. 

 

Bản báo cáo này ít tập trung đến các loại hình tuân thủ công bố thông tin và tập trung nhiều 

hơn đến những công bố thông tin nào sẽ cung cấp cho việc báo cáo và quản lý hiệu quả. Khi 

các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý tài chính và hệ thống báo cáo phù hợp và Bộ Tài 

chính/Bộ chủ quản thực hiện cơ chế giám sát hiệu quả, thì tất cả các bên liên quan có thể có 

đƣợc những thông tin một cách thoải mái hơn và có thể tin vào những thông tin đƣợc cung cấp, 

cho dù thông tin mang tính chất mở rộng hay hạn chế nhƣ thế nào đối với doanh nghiệp.  

 

Về việc công bố thông tin công khai có thể là thích hợp hơn cho một công ty thành viên và 

Công ty Cổ phần để cung cấp các mức độ chi tiết thông tin khác nhau, tuy nhiên, tất cả các 

doanh nghiệp nên cung cấp quyền tiếp cận các báo cáo tài chính đã đƣợc kiểm toán và đối 

chiếu số liệu lập kế hoạch của công ty nhƣ đƣợc trình bày chi tiết trong báo cáo này. Vì vậy, 

các yêu cầu khác nhau liên quan đến việc công bố thông tin bổ sung là ngoài mức tối thiểu cần 

thiết. 

 

Sự cân nhắc các bên liên quan khác 
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Báo cáo này nhận xét về việc công bố công khai thông tin tài chính. Tất cả các bên liên quan sẽ 
có thể tiếp cận đƣợc nguồn thông tin đƣợc công bố công khai. Unicon cho rằng, thông tin đƣợc 
công bố công khai nên theo các hƣớng dẫn của IFRS, hiện đang áp dụng tại hơn 120 quốc gia. 

Các bên liên quan khác nên truy cập vào nguồn thông tin bổ sung, tùy thuộc vào những quyền 
lợi và yêu cầu. 

Chủ sở hữu có thể bỏ phiếu để đảm bảo rằng họ sẽ đƣợc cung cấp những thông tin bổ sung cụ 
thể, nếu muốn - điều này không phải là phổ biến, nhƣng có thể đƣợc thực hiện. Unicon xem 
xét: nếu trọng tâm là chuyển hƣớng tới IFRS và báo cáo theo từng năm, thì chủ sở hữu và các 
bên liên quan nên có tất cả thông tin mà họ yêu cầu. 

Liên quan đến việc tiếp cận các thông tin tài chính, các nhân viên không phải là các bên liên 

quan, các nhân viên hợp đồng có quyền truy cập vào tất cả những thông tin cần thiết để làm 

đúng công việc của mình và không có quyền hoặc yêu cầu bổ sung nào đến các thông tin tài 

chính của công ty. 
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3. THÔNG LỆ CHUNG VÀ CHÍNH SÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU 
CHUẨN QUỐC TẾ 

Nhìn chung, việc công bố thông tin tài chính bị chi phối bởi một loạt các nguyên tắc, chuẩn 
mực, điều luật và thông lệ thƣờng đƣợc chấp nhận, khác biệt về quyền hạn, nhƣng có nhiều 
nguyên tắc và thông lệ chung. 
 
Trong lịch sử, các DNNN thƣờng ít báo cáo cho công chúng và thực sự có một số giới hạn 
pháp lý DNNN có thể bị ngăn cản công bố một số thông tin, nhƣ với các tài khoản của DNNN 
và các thông tin khác đƣợc xử lý phân loại4. Thông thƣờng, DNNN báo cáo cho một đơn vị của 
Chính phủ chịu trách nhiệm giám sát DNNN và có thể, trong thực tế, đƣợc can thiệp sâu vào 
vấn đề quản lý của doanh nghiệp. Mặc dù cần thiết, việc chỉ báo cáo một cơ quan chính phủ 
trực tiếp tham gia điều hành hoạt động của DNNN chỉ góp một phần rất nhỏ vào việc đảm bảo 
tính minh bạch. 
 
Mặc dù có sự thiếu sót các thông tin đƣợc công bố về tình hình tài chính các DNNN, ở nhiều 
quốc gia, khu vực DNNN đã có những tiến bộ đáng kể trong việc công bố nhiều thông tin và 
báo cáo chính xác hơn trong những năm gần đây5, DNNN đƣợc đề cao vì việc gia tăng trách 
nhiệm giải trình và tính minh bạch. Các quy tắc quản trị doanh nghiệp ngày càng đòi hỏi các cơ 
quan nhà nƣớc và DNNN công bố ở mức tối thiểu độ một số lƣợng thông tin và thƣờng là lớn 
hơn số lƣợng thông tin mà các công ty niêm yết công bố rộng rãi. 
 
Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế đƣợc đề ra bởi Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế 
(IASB). IASB đƣợc thành lập từ một thỏa thuận giữa các cơ quan kế toán tại một số quốc gia. 
Sau đó các cơ quan thành viên từ hơn 100 quốc gia đã liên kết thỏa thuận. IASB là công ty mẹ 
của Quỹ IFRS, một cơ quan đặt ra tiêu ra chuẩn kế toán độc lập có trụ sở tại Anh. Liên đoàn Kế 
toán Quốc Tế (IFAC) là một tổ chức chuyên nghiệp phi lợi nhuận, phi chính phủ mà thành viên 
bao gồm hầu hết là các cơ quan kế toán chuyên nghiệp quốc gia đƣợc công nhận về mặt pháp 
lý trên toàn thế giới. Một cơ quan độc lập của IFAC là Ban tiêu chuẩn kế toán quốc tế khu vực 
công (IPSASB) ban hành các chuẩn mực kế toán công quốc tế (IPSAS) cung cấp các tiêu 
chuẩn báo cáo tài chính, trình bày và công bố thông tin cho các cơ quan khu vực công. Mặc dù 
tiêu chuẩn của IASB và IPSASB ban hành không có hiệu lực ràng buộc về mặt pháp lý và chính 
những tiêu chuẩn này tự hình thành cơ sở cho việc áp dụng tự nguyện rộng rãi nhƣ các tiêu 
chuẩn “đƣợc chấp nhận chung”. Hơn nữa, nhiều tiêu chuẩn của họ đã đƣợc chấp nhận bởi 
pháp luật ở các nƣớc đơn lẻ và trong các khu vực “siêu chính phủ” nhƣ Liên minh châu Âu. 
 
Sự phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế nhƣ IFRS yêu cầu một bản Tuyên Bố hoặc Báo cáo của các 
Giám đốc để quy định việc tuân thủ này. Các chuẩn mực kiểm toán đồng đều (tự quy định bởi 
cơ quan kiểm toán chuyên môn hoặc luật định) yêu cầu một tuyên bố để làm cơ sở cho việc 
chuẩn bị các báo cáo tài chính là đối tƣợng của kiểm toán. Đây là cơ sở tham chiếu cho các 
tiêu chuẩn đƣợc áp dụng trong việc lập báo cáo tài chính và khuôn khổ pháp lý có hiệu lực. 
 

                                                           
4
 Đƣợc tổ chức bởi Ngân hàng Thế giới, tháng 5 năm 2006”: Bàn tay hữu hình “Thách thức của Quản trị doanh 

nghiệp NN cho các thị trƣờng mới nổi” – bởi Ngân hàng Thế giới, tháng 5 năm 2006” 
5
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Một khi vấn đề về sự đồng nhất đƣợc thiết lập, Báo cáo Giám đốc nên chỉ ra bất kỳ trƣờng hợp 
ngoại lệ nào phù hợp với các tiêu chuẩn (với các chi tiết đƣợc cung cấp trong thuyết minh báo 
cáo tài chính). Thông thƣờng những trƣờng hợp không phù hợp với một hoặc hai thông tin 
công bố hoặc yêu cầu trình bày của một tiêu chuẩn không thiết lập nên sự không phù hợp tổng 
thế với các tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nhiều vấn đề về không tuân thủ sẽ cho thấy sự không phù 
hợp. 
 
Những ngƣời đọc báo cáo tài chính và các bên liên quan đặt niềm tin lớn vào sự phù hợp với 
các tiêu chuẩn quốc tế đƣợc công nhận (không kể sự hiểu biết chi tiết của họ về cùng vấn đề) 
nhƣ là không tuân thủ thƣờng đi kèm với một mức giá mà đƣợc phản ánh trong phản ứng thị 
trƣờng (nếu là một tổ chức đƣợc niêm yết) và trong bình luận của các phƣơng tiện truyền 
thông (nếu một DNNN hoặc tổ chức trong mắt công chúng). 

Ngoài việc tuân thủ theo IFRS (và các tiêu chuẩn trƣớc của IFRS, chuẩn mực kế toán quốc tế 
(IAS)) khi niêm yết, DNNN sẽ cung cấp cho các công bố thông tin tài chính phù hợp với các quy 
định thị trƣờng chứng khoán trong nƣớc. Ngoài ra, ở nhiều quốc gia sáng kiến cải cách DNNN 
bao gồm việc cải thiện khuôn khổ quản trị doanh nghiệp và yêu cầu tuân thủ một quy tắc quản 
trị nhƣ hƣớng dẫn của OECD về quản trị doanh nghiệp DNNN mà bao gồm các yêu cầu về 
công khai tài chính cụ thể. Các yêu cầu nhƣ vậy của một bộ quy tắc quản trị doanh nghiệp 
đƣợc cung cấp bổ sung cho các yêu cầu của IFRS và luật địa phƣơng (không chắc rằng sẽ có 
xung đột, nhƣng việc tuân thủ pháp luật và chuẩn mực kế toán nên theo tiền lệ) 

Các điểm mấu chốt của các ảnh hƣởng chính về công bố thông tin tài chính quốc tế đƣợc tóm 
tắt trong bảng dƣới đây. 

Hƣớng dẫn về thông tin tài 
chính Công khai 

Bình luận 

Chuẩn mực Báo cáo tài chính 
quốc tế (IFRS) 

IFRS yêu cầu báo cáo tài chính đƣợc trình bày phù hợp với quy ƣớc kế toán 
truyền thống về: tính thận trọng, khái niệm phù hợp và trọng yếu.  

Báo cáo tài chính bao gồm: Lợi nhuận và thua lỗ, bảng cân đối kế toán và báo cáo 
lƣu chuyển tiền tệ. IFRS yêu cầu này phải đi kèm với Thuyết minh báo cáo tài 
chính và Báo cáo của Giám đốc. Một khi đƣợc kiểm toán báo cáo tài chính phải 
đƣợc kèm theo Báo cáo của kiểm toán viên. 

IFRS ủng hộ kế toán “giá trị hợp lý” là nền tảng cho các tính năng quan trọng của 
việc đánh giá tài chính hiện đại. Điều này liên quan đến đánh giá kinh tế về 
nguyên giá và giá trị khấu hao của tài sản, cũng nhƣ giá trị khoản nợ phải trả. 
Trong việc tuân theo các quy tắc trong IFRS, có thể xảy ra các điểm khác biệt 
quan trọng của bảng cân đối kế toán áp dụng chuẩn mực ngoài IFRS. 

Hơn nữa, trong thuyết minh báo cáo tài chính các công bố thông tin quan trọng 
đƣợc yêu cầu liên quan đến tất cả các vấn đề Lợi nhuận và Thua  lỗ và Bảng cân 
đối kế toán, cũng nhƣ các chi tiết liên quan đến các bên liên quan và các giao dịch 
với các bên liên quan tham gia, các giám đốc và quản lý thù lao, công nợ tiềm 
tàng và các cam kết. 

 
IFRS hỗ trợ những yêu cầu rất phức tạp cho việc công bố thông tin tài chính về tài 
sản và nợ phải trả. Yêu cầu quan trọng mà có thể là mới mẻ hay thách thức cho 
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DNNN Việt Nam bao gồm: 

 Trình bày báo cáo tài chính 
 Sự cần thiết phải lập báo cáo tài chính hợp nhất 
 Hàng tồn kho không đƣợc tính theo giá gốc, mà với giá thấp hơn hoặc giá 

trị ròng có thể thực hiện đƣợc 
 Sử dụng giá trị thị trƣờng hợp lý chứ không phải là cách tiếp cận giá gốc 

đối với nhiều tài sản và nợ phải trả. 
 Những thay đổi quan trọng trong định giá tài sản và nợ phải trả và công 

nhận trong các báo cáo tài chính trong “lần đầu tiên sử dụng, áp dụng 
IFRS" 

 Sự xuất hiện của công cụ tài chính mới và công bố những thay đổi trong 
công cụ tài chính, rủi ro và tỷ lệ hoàn vốn. 

 Ghi nhận tài sản và nợ phải trả, những kiểm soát mà không bắt nguồn 
trực tiếp từ từ việc nắm giữ VCSH. Mục bổ sung đƣợc đƣa vào báo cáo 
thu nhập, chẳng hạn nhƣ điều chỉnh giá trị hợp lý cho các công cụ tài 
chính và công nhận hoặc khắc phục suy giảm tài sản, trong số những 
điều khác. Thông tin công bố cũng trở nên nhiều thông tin hơn và theo 
định hƣớng ngƣời dùng. Tùy thuộc vào nơi công ty dự định niêm yết, các 
báo cáo có thể sẽ cần phải đƣợc chuẩn bị theo một trong hai tiêu chuẩn 
này

6
. 

Công cụ pháp lý Trong nhiều giới hạn về pháp lý, công bố thông tin tài chính bị ảnh hƣởng bởi: 

 Luật các Tổng cổng ty  
 Luật công ty đại chúng  
 Quy định và hƣớng dẫn của Bộ Tài chính (tƣơng đƣơng các nghị định, 

thông tƣ) 
 Hƣớng dẫn và yêu cầu của Bộ giám sát hoặc cơ quan 
 Luật Nhà nƣớc và Chính quyền địa phƣơng 
 Một loạt các quy định và các bộ quy tắc 
 Các quy tắc hành vi cụ thể có thể yêu cầu công bố thông tin bổ sung nhƣ 

đánh giá quản lý rủi ro. 

Sổ tay Quản trị doanh nghiệp 
tái bản lần 2, tháng 10 năm 

2010, IFC + các cộng sự 

Theo các quy định của OECD nói chung, sổ tay này cung cấp hƣớng dẫn công bố 
thông tin chi tiết nhƣ sau: 
Chƣơng 3 A 9 Điều lệ Công ty 
Chƣơng 10 C Cổ tức (Trang 408) 
Chƣơng 12 A 5 Giao dịch bất thƣờng (Trang 466) 
               12 B 4 Giao dịch bên liên quan (Trang 478) 
Chƣơng 13 Công bố thông tin 
 
Sổ tay quản trị doanh nghiệp này đã đƣợc chuẩn bị từ thông lệ quốc tế và số liệu 
so sánh ở các nƣớc khác và điều chỉnh cho Việt Nam. Đây là một hƣớng dẫn toàn 
diện cung cấp hƣớng dẫn chỉ dẫn chi tiết, thực tiễn so sánh tốt nhất và danh sách 
kiểm tra của Chủ tịch HĐQT/HĐTV 
 
Sổ tay toàn diện này có thể yêu cầu việc rà soát rất chi tiết trƣớc khi áp dụng phổ 
biến trên toàn khu vực DNNN Việt Nam. Từ quan điểm về sự phù hợp đối với các 
tiêu chuẩn quốc tế có mọi lý do để khuyến khích áp dụng đầy đủ quy tắc này về 
quản trị doanh nghiệp càng sớm càng tốt. 

Nguyên tắc kinh doanh và thị 
trƣờng cạnh tranh 

Trong khi hầu hết các yêu cầu công khai tài chính đƣợc quy định trong các tiêu 
chuẩn pháp lý và tài chính có liên quan, tại nhiều quốc gia, DNNN nhận thức đƣợc 
xu hƣớng thay đổi theo hƣớng nhiều hơn chứ không phải ít hơn của việc công bố 

                                                           
6
 Sổ tay Quản trị doanh nghiệp, tái bản lần 2, IFC tháng 10 năm 2010 
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thông tin cho các doanh nghiệp lớn và đƣợc niêm yết và đang bắt đầu áp dụng 
những thực hành tƣơng tự trong việc quan tâm tới trách nhiệm giải trình tốt hơn 
để tăng sự hài lòng của khách hàng và tăng trƣởng kinh doanh. 

Công cố thông tin bổ sung đƣợc áp dụng bởi các DNNN lớn trong các nƣớc phát 
triển, phù hợp với xu hƣớng cho các doanh nghiệp tƣ nhân và niêm yết lớn, bao 
gồm: 

 Công bố các biện pháp cụ thể của việc điều tiết giá trị 
 Công bố các chiến lƣợc và biện pháp phát triển 
 Công bố các chiến lƣợc và biện pháp rủi ro 

 
Báo cáo hàng năm có thể cung cấp nhiều chi tiết hơn nữa để giải thích hoạt động 
tài chính, đặc biệt là trong mối quan hệ với thị phần, tỷ lệ doanh thu và lợi nhuận 
thu đƣợc từ các thị trƣờng khác nhau, các sản phẩm khác nhau và khách hàng 
khác nhau, kế hoạch và chiến lƣợc cho sự phát triển kinh doanh và dự báo tăng 
trƣởng, doanh thu và chi phí cho mỗi nhân viên và mỗi $ tài sản tham gia, cũng 
nhƣ một loạt các chỉ số hoạt động phi tài chính. 
 
Báo cáo hàng năm thƣờng đƣợc soạn thảo trong đó bao gồm hình ảnh, biểu đồ, 
bảng biểu và hình ảnh trực quan khác tái hiện các dữ liệu tài chính và công chúng 
có thể tiếp cận thông qua trang web của doanh nghiệp. 
 
Việc sử dụng các hình thức trình bày thông tin khác nhau có ý nghĩa quan trọng vì 
số lƣợng và chi tiết của thông tin đƣợc công bố tăng lên. Giá trị của lời giải trình 
bằng văn bản về hoạt động tài chính không nên bị xem nhẹ và các yêu cầu của 
chuẩn mực IFRS có nghĩa là thuyết minh báo cáo tài chính có nhiều ngôn từ hơn 
bao giờ hết. Từ ngữ thƣờng có sức mạnh hơn là các con số trong công bố thông 
tin tài chính. 
 

Quy định sàn chứng khoán(ví 
dụ sàn chứng khoán London) 
Quy định niêm yết (LR) 
Quy định công khai và minh 
bạch(DTR) 

Những ấn phẩm này
7
 cung cấp những quy định rất chi tiết cho các doanh nghiệp 

niêm yết: 

Ví dụ: 
DTR 4.1.3 Phía ban hành phải công khai báo cáo tài chính thƣờng niên vào bốn 
tháng cuối sau khi kết thúc mỗi năm tài chính LR 9.8.4 xem trong bảng dƣới 

 

  

                                                           
7
 Đăng tại www.fsa.gov.hk 
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Từ Các quy định về niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán London: LR9.8.4 

Ngoài các yêu cầu đặt ra trong DTR4.1 một công ty niêm yết phải đƣa vào báo cáo tài chính hàng năm của họ, 

nếu có thể, những yếu tố sau: 

(1) một báo cáo về số tiền lãi vốn của công ty trong thời gian đƣợc xem xét với một dấu hiệu cho thấy số lƣợng 

và bất kỳ việc xử lý khoản giảm trừ thuế nào có liên quan; 

(2) bất kỳ thông tin theo yêu cầu của LR9.2.18R (Công bố thông tin tài chính chƣa kiểm toán); 

(3) Các chi tiết của bất kỳ giao dịch nhỏ của các bên liên quan theo yêu cầu của LR11.1.10R(2) (c); 

(4) Các chi tiết của bất kỳ chƣơng trình ƣu đãi dài hạn theo yêu cầu của LR9.4.3R; 

(5) Các chi tiết của bất kỳ thỏa thuận theo đó một giám đốc của công ty đã từ bỏ hoặc đồng ý từ bỏ bất kỳ thù 

lao từ công ty hoặc bất kỳ cam kết của công ty con nào; 

(6) phần một giám đốc đã đồng ý từ bỏ thù lao tƣơng lai, chi tiết của sự từ bỏ cùng với những ngƣời liên quan 

đến thù lao đã đƣợc miễn trong thời gian đƣợc xem xét; 

(7) trƣờng hợp có bất kỳ khoản giao dịch nào ra thị trƣờng đối với chứng khoán vốn (chứng khoán đại diện cho 

quyền sở hữu lượng cổ phiếu nắm giữ, tỷ lệ với tài sản và lợi nhuận của công ty) đƣợc thực hiện trong giai 

đoạn rà soát, thay vì bán cho các cổ đông hiện hữu của công ty tƣơng ứng với tỷ lệ với cổ phần nắm giữ mà 

không có sự ủy quyền đặc biệt từ các cổ đông của công ty:  

(a) loại cổ phần đƣợc phân bổ và cho mỗi loại cổ phần, số lƣợng đƣợc phân bổ, tổng giá trị danh nghĩa của họ 

và các khoản đã thu của công ty cho các giao dịch 

(b) tên của cácđối tƣợng nhận giao dịch, nếu ít hơn sáu về số lƣợng,và trong trƣờng hợp sáu hoặc nhiều đối 

tƣợng nhận giao dịch, một mô tả ngắn gọn chungcủa từng loại mới của chủ sở hữu (ví dụ nhƣ ngƣời nắm giữ 

chứng khoán cho vay); 

(c)giá thị trƣờng của chứng khoán đƣợc phân bổ trên ngày mà các điều khoản về vấn đề này đã đƣợc cố định, 

và 

(d) ngày mà các điều khoản về vấn đề này đã đƣợc cố định; 

8) các thông tin yêu cầu của đoạn(7) phải đƣợc cung cấp bởi cả các đơn vị, chi nhánh chính chƣa niêm yết 

của công ty; 

(9) nơi một công ty niêm yết đã niêm yết cổ phiếu đang lƣu hành và là một công ty con của một công ty khác, 

chi tiết về sự tham gia trong bất kỳ công việc nào của công ty mẹ đƣợc thực hiện trong giai đoạn này; 

(10) Các chi tiết của bất kỳ hợp đồng quan trọng tồn tại trong thời gian đƣợc xem xét: 

(a) mà các công ty đã niêm yết, hoặc một trong những công ty con của nó, là thành viên và trong đó một giám 

đốc của công ty đƣợc liệt kê có lợi ích kinh tế và 

(b) giữa các công ty niêm yết, hoặc một trong những công ty con của nó, và là cổ đông kiểm soát; 

(11) Các chi tiết của bất kỳ hợp đồng để cung cấp các dịch vụ cho các công ty niêm yết,bất kỳ công ty con của 

một cổ đông chi phối, tồn tại trong giai đoạn này, trừ khi: 

(a) là hợp đồng cung cấp dịch vụ thuộc ngành nghề kinh doanh chính của các cổ đông; và 

(b) không phải là một hợp đồng quan trọng; 

(12) Các chi tiết của bất kỳ thỏa thuận theo đó một cổ đông đã từ bỏ hoặc đồng ý từ bỏ bất kỳ cổ tức và 

(13)với cổ đông đã đồng ý từ bỏ cổ tức trong tƣơng lai, chi tiết của sự từ bỏ nhƣ vậy cùng với những ngƣời 

liên quan đến cổ tức, đƣợc trả trong thời gian đƣợc xem xét 
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Nói chung ở các nƣớc OECD, DNNN hiện nay phải báo cáo theo cùng một cách nhƣ công ty 
công chúng kể từ khi DNNN áp dụng Luật doanh nghiệp. Trong số các nƣớc đƣợc khảo sát, 
không có trƣờng hợp nào mà DNNN chịu tiêu chuẩn bớt khắt khe hơn các qui định áp dụng cho 
công ty đại chúng thông thƣờng trong việc công bố thông tin và tính minh bạch. Ngƣợc lại, 
trong nhiều trƣờng hợp, DNNN còn phải chịu các yêu cầu bổ sung8. 

Các chế độ báo cáo và quản trị thƣờng đòi hỏi việc ban hành các mục đích và mục tiêu của 
DNNN. Điều này có thể mang hình thức của kế hoạch chiến lƣợc kinh doanh hàng năm 
và/hoặc báo cáo Mục đích doanh nghiệp. Ở một số nƣớc ở châu Âu cũng nhƣ tại Úc và New 
Zealand, hợp đồng thực hiện chính thức đƣợc thƣơng lƣợng với quản lý DNNN, cung cấp một 
cơ sở công bố thông tin và đánh giá hoạt động và từ đó hợp đồng của thành viên Hội đồng 
quản trị và các quản lý cấp cao sẽ đƣợc đàm phán. 
 
Hƣớng dẫn các thông lệ tốt nhất (thƣờng đƣợc ban hành bởi Bộ Tài chính), sau đó yêu cầu sự 
điều chỉnh của kết quả thực tế đối với những kế hoạch công bố và mục tiêu hoạt động. Các 
hƣớng dẫn có thể quy định các định dạng cho việc trình bày và công bố việc điều chỉnh này. 

 

 

                                                           
8
 Hƣớng dẫn OECD về Quản trị doanh nghiệp tại DNNN, 2005 

Báo cáo Giám đốc 
Một thí dụ từ Nam Phi 
 
"Biên bản quản trị doanh nghiệp trong khu vực công" do Sở công ty đại chúng Nam phi ban hành, yêu 
cầu tất cả các ban DNNN phát hành Giám đốc Báo cáo với các yếu tố sau đây: 

 Một phác thảo của cơ cấu tổ chức, và so sánh với thời kỳ trƣớc khi có thay đổi nào đáng kể đã 

đƣợc thực hiện. 

 Một đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính của năm qua. 

 Thông tin liên quan đến các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hƣởng đến hiệu suất hoạt động 

DNNN, nhấn mạnh những rủi ro và cơ hội và chiến lƣợc để quản lý chúng. 

 Thông báo các sự kiện quan trọng cho Cơ quan điều hành trong năm. 

 Bất kỳ thủ tục tố tụng tƣ pháp phải nộp trong năm hoặc có thể đƣợc nộp trong năm tới. 

 Bất kỳ sự kiện tờ quan trọng mà sẽ có ảnh hƣởng trọng yếu việc thực hiện trong năm tới. 

  Thảo luận về các mối quan hệ với các bên liên quan, có sự tham khảo cụ thể đối với bất kỳ 

thay đổi đáng kể nào. 

 Tài chính và các hiệu ứng khác hƣớng dẫn từ Cơ quan Điều hành hoặc cơ quan chính trị 

khác. 

 Mô tả các nghĩa vụ xã hội, với một đánh giá chi phí của họ và tác động có thể về DNNNvà các 

đối tƣợng. 

 

Nguồn: DPE(2002) 

Đƣợc tổ chức bởi Ngân hàng Thế giới : "Bàn tay hữu hình - Thách thức quản trị doanh nghiệp 

của DNNN cho các thị trƣờng mới nổi” 
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Độ tin cậy của báo cáo tài chính phần lớn phụ thuộc vào các yêu cầu về kiểm toán những báo 
cáo này và chất lƣợng của các chuẩn mực kiểm toán đƣợc áp dụng. Sự công nhận các kiểm 
toán viên danh tiếng quốc tế hoặc việc tuân thủ nguyên tắc kiểm toán quốc tế có giá trị hơn so 
với việc tuân thủ kiểm toán của các cơ quan ủy quyền kiểm toán nhà nƣớc9. Vì các tiêu chuẩn 
kiểm toán chặt chẽ hơn đƣợc áp dụng trong bối cảnh công chúng giám sát và quan tâm, vì vậy 
thách thức cho các DNNN để đáp ứng các tiêu chuẩn bắt buộc đối với báo cáo tài chính nhƣ 
đƣợc cung cấp theo quy định tiêu chuẩn kế toán quốc tế và pháp luật doanh nghiệp tƣơng ứng. 
Trong một số khu vực pháp lý DNNN vẫn còn phải vật lộn để tránh kiểm toán sát hạch và cần 
phải cải cách cơ sở của các hệ thống kế toán và các quy trình của DNNN nhƣ là một bƣớc điều 
kiện tiên quyết để đáp ứng các yêu cầu công bố thông tin của các chuẩn mực kế toán quốc tế. 
 
Độ tin cậy đáng kể của giá trị của của báo cáo tài chính bị suy giảm nếu báo cáo kiểm toán có 
những điểm ngoại trừ. Thông thƣờng đây là một cản trở cho các nhà đầu tƣ, mặc dù nó có thể 
phụ thuộc vào các loại hình cụ thể của điều kiện kiểm toán10. 
 
Nhƣ đã nêu ở trên, tuân thủ quy tắc quản trị doanh nghiệp là thông lệ phổ biến ở nhiều nƣớc 
OECD. Quy tắc này thƣờng yêu cầu công bố một bản báo cáo về quản trị doanh nghiệp cũng 
nhƣ báo cáo kiểm toán, các báo cáo này bổ sung giá trị và độ tin cậy cho các báo cáo tài chính. 
Ví dụ, quy định sở chứng khoán Úc đòi hỏi sự bao gồm các báo cáo hàng năm của báo cáo 
quản trị doanh nghiệp. Một cuộc khảo sát năm 2006 chỉ ra rằng báo cáo này là một nguồn 
thông tin quan trọng cho các nhà đầu tƣ và hơn 60% số ngƣời đƣợc hỏi sử dụng thông tin này 
cho các quyết định mua, đánh giá và bán. 
 

Báo cáo hiệu quả bao gồm: 

 Một sơ đồ rõ ràng về việc bảo đảm của bởi Hội đồng quản trị về các rủi ro kinh doanh, 
 

 Số giới hạn đối với các ngƣỡng trọng yếu 
 

 Tiết lộ quá trình để đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, các ủy ban, giám đốc cá 
nhân và lãnh đạo chủ chốt, và 
 

 Bao gồm các bài bình luận, sơ đồ và bảng biểu để giải thích thực hành quản trị và hiệu 
suất11. 

Tài chính, Dịch vụ Cộng đồng và chi phí vốn 

Quan tâm tới tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, các DNNN đang ngày càng khuyến khích 
công khai chi tiết tài chính và các chính sách tài trợ của DNNN và nếu có những lợi ích từ ngân 
sách liên bang, tiểu bang hay địa phƣơng. Ở nhiều nƣớc, các DNNN tất nhiên vẫn là những 
thành phần chủ chốt trong khu vực giao thông vận tải, y tế, năng lƣợng, quốc phòng và các 
ngành khác và thƣờng là nhà thầu chính tham gia trong các chƣơng trình cơ sở hạ tầng và 
phát triển. 

                                                           
9
 Xem bảng biểu trong Phụ lục 1 bao gồm bảng các tiêu chuẩn có thể áp dụng cho các cơ quan thuộc Chính phủ 

10
 Để hƣớng dẫn cho ý nghĩa của báo cáo kiểm toán và các điều kiện kiểm toán truy cập vào www.ifac.org 

11
 Xem Phụ lục 2 để xem chỉ dẫn các kết luận trong báo cáo về Quản trị doanh nghiệp 
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Nếu có sự hỗ trợ của chính phủ hoặc tài trợ/cho vay ƣu đãi đƣợc cung cấp hoặc khi tài sản 
đƣợc cấp theo sự hỗ trợ của chính sách quốc gia, và cho vay lại với mức chiết khấu cho các 
DNNN, thì đó việc ứng dụng IFRS sẽ chỉ ra cách xử lý các giao dịch này trong các báo cáo tài 
chính. 
 
Thƣờng thì thông tin công bố thông tin bổ sung và giải trình chi tiết là cần thiết, vƣợt quá quy 
định của IFRS, cho việc thấu hiểu đầy đủ các tác động của hoạt động tài chính này. Đó là phận 
sự của Hội đồng quản trị để đảm bảo đầy đủ thông tin chi tiết và giải trình đƣợc trình bày. Cũng 
hữu ích khi cung cấp các chi tiết về chi phí vốn phát sinh và dự kiến, để chỉ ra các loại tài sản 
nào và các khoản nào đƣợc cung cấp từ các nguồn bên ngoài. 
 
DNNN cũng vẫn đƣợc yêu cầu tham gia vào một số sáng kiến phát triển nhƣ là một phần mở 
rộng của các hoạt động bình thƣờng và không có mua sắm và doanh thu thƣơng mại đầy đủ. 
DNNN ở một số nƣớc đã chuyển dịch mạnh mẽ, với sự hỗ trợ của các chính phủ, để phát triển 
hợp đồng mua và bán cho tất cả các giao dịch giữa chính phủ (liên bang, bang và địa phƣơng) 
và DNNN. Khi không nhất thiết là một mức giá thƣơng mại sẽ đạt đƣợc đầy đủ bởi cách DNNN, 
mức giá sẽ cƣỡng chế DNNN để xác định tất cả các chi phí phát sinh trong việc cung cấp các 
dịch vụ cộng đồng này. Mức giá thƣơng mại cũng khuyến khích quy tắc kỷ luật đối với cơ quan 
mua sắm của chính phủ để thƣơng lƣợng giá cả, tìm kiếm đấu thầu cạnh tranh và sự kết hợp là 
để khuyến khích các DNNN hoạt động hiệu quả hơn. Trong những trƣờng hợp này, DNNN có 
thể xác định và công bố bất cứ giao dịch phi thƣơng mại nào và có thể định lƣợng tác động đến 
kết quả tài chính của doanh nghiệp. 
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Trích từ Báo cáo về quản trị DNNN của OECD 

Tại Anh, ví dụ, các DNNN đƣợc thành lập với tƣ cách công ty hoạt động theo Luật doanh 
nghiệp có yêu cầu báo cáo giống nhƣ tất cả các công ty đã đăng ký nhƣ quy định trong Luật 
doanh nghiệp và phù hợp với chuẩn mực kế toán Vƣơng quốc Anh. Đối với Tổng công ty 
theo luật định, thực tế gần đây đã đƣợc yêu cầu báo cáo, gần giống với yêu cầu của công ty 
trách nhiệm hữu hạn và đƣợc kiểm toán phù hợp với APB (Ban Thực hành kiểm toán) với 
các thông thệ, thực tiễn tốt nhất. Đối với Quỹ giao dịch, các báo cáo và các tài khoản yêu 
cầu thực hiện hàng năm, một lần nữa kết hợp chặt chẽ với các thông lệ, thực tiễn của khu 
vực công ty tƣ nhân. 
 
Khi niêm yết, DNNN phải tuân theo quy tắc chung và quy định của thị trƣờng chứng khoán 
và các cơ quan liên quan nhằm giám sát việc tuân thủ thị trƣờng của họ. Trong một vài 
trƣờng hợp, một số các DNNN lớn nhất đƣợc niêm yết ở nƣớc ngoài (x.Chƣơng I) và do đó 
tùy thuộc vào yêu cầu niêm yết liên quan. 
 
Trong một số lƣợng ngày càng tăng của các nƣớc OECD, DNNN ngay cả khi họ không 
đƣợc niêm yết và cũng không phải chịu Luật doanh nghiệp đƣợc yêu cầu phải báo cáo với 
các tiêu chuẩn nhƣ các công ty niêm yết. Trong một số trƣờng hợp, đơn vị sở hữu có thể có 
quyền quyết định nhất định về một số khía cạnh cụ thể của báo cáo tài chính của DNNN. 
Cách tiếp cận này dựa trên lập luận rằng chủ sở hữu cuối cùng của họ là công chúng, do đó, 
họ thậm chí còn “công cộng” hơn công ty đại chúng. Đây là trƣờng hợp, ví dụ, ở Thụy Điển, 
nơi Nguyên tắc này đƣợc thiết lập trong "Hƣớng  dẫn báo cáo tài chính mở rộng của doanh 
nghiệp do Chính phủ sở hữu" của họ, và lặp đi lặp lại trong báo cáo hàng năm của đơn vị sở 
hữu của. "Đối với công ty nhà nƣớc, yêu cầu về một điều khoản mở và chuyên nghiệp của 
việc minh bạch thông tin là vấn đề dân chủ kể từ khi công ty này cuối cùng thuộc sở hữu của 
ngƣời Thụy Điển. Do đó, Chính phủ cho rằng các công ty này phải ít nhất là phải minh bạch 
nhƣ các công ty niêm yết". 
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4  CÁC KHUYẾN NGHỊ VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI SANG CÔNG KHAI THÔNG 
TIN SO VỚI TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ  

Việc chuyển đổi sang công khai thông tin tài chính so sánh với tiêu chuẩn quốc tế sẽ mất một 
khoảng thời gian. 

Cần phải hiểu rằng các yêu cầu của IFRS là nặng nề và đòi hỏi cao. Cần có các kế toán viên 
lành nghề để hiểu đƣợc các yêu cầu của báo cáo và để đảm bảo rằng các hệ thống và quy 
trình hiệu quả đang sẵn sàng để trích ra các thông tin liên quan cần thiết cho việc công bố. 

Sự cần thiết cho quá trình chuyển đổi sang tiêu chuẩn quốc tế 

Đối với các DNNN có kế hoạch tiếp cận thị trƣờng vốn quốc tế, hoặc đơn giản chỉ để cải tiến 
chất lƣợng của các báo cáo tài chính, họ sẽ cần phải chuẩn bị báo cáo tài chính theo IFRS12. 

Ngoài các tiêu chuẩn báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), một công ty 
có thể xem xét báo cáo theo IFRS vì những lý do sau đây: 

 IFRS có logic kinh tế rõ ràng và cung cấp thông tin tốt hơn để quản lý của công ty hơn 
so với các chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện nay, cho phép cho một so sánh tốt hơn với 
một nhóm các công ty quốc tế tƣơng tự, 
 

 Có sự hội tụ, thay đổi theo hƣớng toàn cầu các tiêu chuẩn quốc gia đối với IFRS, 
 

 Công ty Việt Nam có khả năng sẽ cần phải báo cáo sử dụng IFRS trong tƣơng lai do sự 
hội tụ, thay đổi cá tiêu chuẩn Việt Nam với IFRS, 
 

 Tất cả các công ty đƣợc liệt kê ở châu Âu với các tài khoản hợp nhất đƣợc yêu cầu 
trình bày các báo cáo tài chính hợp nhất của họ bằng cách sử dụng IFRS vào năm 
2005. (Ở Việt Nam, hợp nhất các tài khoản cần phải đƣợc ghi theo quy định của pháp 
luật và đã đƣợc phê duyệt tiêu chuẩn quốc tế), 
 

 Sự thống nhất các tiêu chuẩn sẽ cho phép ngƣời sử dụng báo cáo tài chính "đọc" báo 
cáo tài chính theo quy định chung, và 
 

 Việc thực hiện IFRS có thể giúp các công ty Việt Nam giảm chi phí trong việc thu hút 
đầu tƣ. 
 

Các cân nhắc khác 

Để chuẩn bị hƣớng dẫn hiệu quả về các yêu cầu công bố thông tin tài chính của DNNN, quan 
trọng là phải xem xét nhiều vấn đề khác, bao gồm: 

Tính trọng yếu: Khái niệm tính trọng yếu là một nguyên tắc cơ bản của kế toán và nhiều chuẩn 
mực trong số các chuẩn mực kế toán quốc tế đề cập đến sự cần thiết phải áp dụng nguyên tắc 
này trong việc quyết định công bố thông tin và trình bày thông tin tài chính. Sẽ là cần thiết để Bộ 
Tài chính ban hành hƣớng dẫn về chủ đề này để các DNNN13 sử dụng nhằm đảm bảo rằng có 

                                                           
12

 Sổ tay Quản trị Doanh nghiệp, tái bản lần 2, IFC, tháng 10 năm 2010 
13

 Xem tạiwww.accounting-simplified.com, www.ifac.org, www.icaew.co.ukđể có hƣớng dẫn và giải trình về khái niệm 
tính cần thiết 

http://www.accounting-simplified.com/
http://www.ifac.org/
http://www.icaew.co.uk/
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sự thống nhất trong cách sử dụng trong việc công bố các sự kiện và giao dịch cần thiết phù 
hợp. 

Giao dịch quan trọng Các tiêu chuẩn quốc tế và thực tiễn ủng hộ việc công bố đầy đủ các giao 
dịch quan trọng. Định nghĩa có thể khác nhau tại các nƣớc khác nhau, nhƣng thực tiến phổ 
biến tìm kiếm sự công khai tài chính đầy đủ của: 

 Các giao dịch quan trọng đơn lẻ 
 

 Các bên liên quan (đề cập đến giao dịch trong một nhóm kinh doanh - những chi tiết của 
việc mua hàng, bán hàng, tài sản và nợ phải đƣợc công bố một cách tổng hợp) và các 
giao dịch với gia đình của giám đốc hoặc ngƣời quản lý, điều hành hoặc với các doanh 
nghiệp thuộc sở hữu của giám đốc và các nhà quản lý điều hành 
 

 Công nợ tiềm tàng quan trọng 
 

 Bảo lãnh quan trọng 

Báo cáo định kỳ Trong một số khu vực pháp lý yêu cầu của thị trƣờng chứng khoán kêu gọi 
việc trình báo cáo tài chính và lợi nhuận tài chính theo hàng quý. Tuy nhiên, để thiết lập một 
chế độ báo cáo khả thi và hiệu quả cho các DNNN, thích hợp nhất là công bố báo cáo tài chính 
giữa năm, đƣợc chuẩn bị theo cách thức tƣơng tự nhƣ báo cáo tài chính hàng năm, mà không 
có sự chặt chẽ trong việc kiểm toán và Thuyết minh hỗ trợ chi tiết cho báo cáo tài chính. 

Báo cáo tổng hợp Điều này cung cấp thông tin tài chính và phi tài chính kết hợp cho tất cả các 
DNNN. Loại báo cáo này đƣợc thực hiện cho nhà nƣớc và công chúng để cung cấp một cái 
nhìn bao quát của khu vực thuộc sở hữu nhà nƣớc 100% và khác biệt với các báo cáo của các 
DNNN cụ thể (và các nhóm DNNN). Trong khi loại báo cáo này có giá trị sử dụng cho Bộ Tài 
chính và các cơ quan chính phủ trong việc xem xét các tác động và kết quả của khu vực 
DNNN, nó không phải là thay thế cho báo cáo chi tiết của các DNNN và chỉ nên đƣợc tạo ra 
(bởi cơ quan giám sát thích hợp) bằng cách tổng hợp kết quả chính thức từ các báo cáo chi tiết 
của DNNN. 

Năng lực kiểm toán Để đáp ứng các tiêu chuẩn công bố thông tin và quản trị tốt, năng lực kiểm 
toán ở Việt Nam phải có sẵn để việc kiểm toán đƣợc lập kế hoạch và thực hiện trên tất cả các 
tổng công ty và đƣợc thực hiện để đáp ứng thời hạn quy định cho công bố Báo cáo tài chính. 
Phù hợp với chiến lƣợc phát triển và uỷ quyền công bố thông tin tài chính đƣợc cải thiện, sẽ là 
cần thiết để ảnh hƣởng đến việc đào tạo và tăng cƣờng năng lực kiểm toán, cả ở cấp cơ quan 
chính phủ và giữa các công ty kiểm toán do tƣ nhân quản lý, và đặc biệt là do địa phƣơng quản 
lý. Đào tạo về tiêu chuẩn kiểm toán quốc tế và dựa trên IFRS sẽ đƣợc yêu cầu để đảm bảo có 
đủ khả năng để hoàn thành việc kiểm toán hiệu quảcác DNNN và do đó đáp ứng các yêu cầu 
công bố thông tin tài chính đƣợc cải thiện. 
  
Thông tin bí mật và lợi thế cạnh tranh Đối với các DNNN hoạt động trong thị trƣờng cạnh tranh 
nơi mà thông tin có thể có tính chất thƣơng mại nhạy cảm hoặc trong trƣờng hợp DNNN hoạt 
động trong một môi trƣờng liên quan đến an ninh quốc gia, có thể có loại trừ việc công bố công 
khai thông tin bí mật và nhạy cảm. Trƣờng hợp này cần đƣợc quản lý bởi một báo cáo thích 
hợp mà việc công bố theo yêu cầu (dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế, pháp luật, quy định, nghị 
định, quy tắc ứng xử) không đƣợc cung cấp và lý do tại sao. Ví dụ: 
"Nghị định XX/2013-XXX yêu cầu các DNNN cung cấp chi tiết về doanh thu thu đƣợc từ các 
khách hàng lớn trong nhóm sản phẩm cụ thể. Các phân tích sau đây cung cấp một số thông tin 
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nhƣng không bao gồm tất cả các khách hàng lớn vì Hội đồng quản trị cho rằng chi tiết hơn của 
bản chất này có thể làm phƣơng hại đến vị thế cạnh tranh của công ty trong thị trƣờng đó. " 
 
Việc rà soát những lý do trên và cáccân nhắc và việcrà soát những ảnh hƣởng tới việc công bố 
thông tin tài chính quốc tế, chỉ ra rằng một trƣờng hợp phát sinhtrong việc công bố thông tin tài 
chính DNNN tại Việt Nam là sự kết hợp của: 

 Báo cáo tài chính của DNNN đƣợc chuẩn bị và kiểm toán theo quy định của Chuẩn mực 
kế toán quốc tế (IFRS) thay vì Chuẩn mực Kế toán Việt Nam14 

 Một báo cáo điều chỉnh của các kết quả cho các kế hoạch kinh doanh và mục tiêu đƣơc 
công bố. Đây có thể bao gồm các biện pháp thực hiện và tỷ lệ tài chính cụ thể, và 

 Các thông tin dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế về quản trị tốt và đáp ứng các quy định 
niêm yết của địa phƣơng. 

Báo cáo tài chính đã đƣợc kiểm toán theo IFRS 

Các công ty kế toán và kiểm toán hàng đầu thế giới có đại diện ở cả Việt Nam và khu vực Đông 
Nam Á. Khả năng chuẩn bị các báo cáo tài chính theo IFRS là có thựcdựa trên một cam kết 
chuyển đổi và để tìm hiểu sự khác biệt và các yêu cầu cụ thể khác với tiêu chuẩn kế toán Việt 
Nam hiện hành. 

Một khi quyết định thay đổi đƣợc thực hiện và bắt buộc, mọi nỗ lực cần đƣợc thực hiện bởi tất 
cả các DNNN lớn (tổng công ty và Tập đoàn nhà nƣớc) để chuyển đổi càng sớm càng tốt. 

Điều chỉnh các kết quả với các mục tiêu công bố 

Tất cả các DNNN nên chuẩn bị các kế hoạch chiến lƣợc. Hiện nay, Quyết định 929 của Thủ 
tƣớng Chính phủ yêu cầu mỗi DNNN chuẩn bị một kế hoạch tái cơ cấu. Trong khi các kế hoạch 
tái cơ cấu này có thể tập trung vào việc sửa đổi các tài sản kinh doanh và kết hợp nhóm và 
chuẩn bị cho cổ phần hóa, chúng cũng cần phải giải quyết định hƣớng và mục tiêuchiến lƣợc. 
Thực hành kinh doanh tốt là xem xét và cập nhật những kế hoạch nhƣ vậy thƣờng xuyên, ít 
nhất mỗi năm. Yêu cầu công bố các kế hoạch hàng năm cung cấp một mức độ minh bạch và 
trách nhiệm cho các tập đoàn công cộng và cung cấp một cơ chế minh bạch cho việc đo lƣờng 
hiệu suất. Một kế hoạch chiến lƣợc có hiệu quả nên bao gồm các biện pháp thực hiện cụ thể, 
đo lƣờng đƣợc, định hƣớng hành động, dựa trên kết quả và kịp thời. Nhƣ vậy một số các biện 
pháp thực hiện có thể nói lên kết quả tài chính trong giá trị tuyệt đối hoặc tỷ lệ có liên quan đến: 

 Hiệu quả của hoạt động (lợi nhuận trên doanh thu, hoặc lợi nhuận theo tài sản đƣợc sử 
dụng) 
 

 Giá trị và hiệu quả (tỷ lệ lợi nhuận trên vốn đƣợc sử dụng) 
 

 Tính thanh khoản (tỷ lệ tài sản hiện có, tỷ lệ nợ) 
 

 Sự tăng trƣởng (phân tích xu hƣớng của tỷ suất lợi nhuận, hoặc tỷ lệ hoàn lãi theo thời 
gian) 
 

Xây dựng các biện pháp thực hiện và tỷ lệ thích hợp là một nhiệm vụ có lợi cho việc lập kế 
hoạch thực hiện và phù hợp với khung giám sát và đánh giá DNNN tổng thể15. 

                                                           
14

 Xem Phụ lục 3 về các nhận xét về sự khác biệt giữa tiêu chuẩn IFRS và tiêu chuẩn kế toán Việt Nam 
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Việc quyết định các biện pháp thực hiện phù hợp thể hiện một số thách thức: 

 Xác định tỷ lệ có thể đƣợc trình bày và tính toán công bằng theo cách hữu ích cho các 
bên liên quan và độc giả của thông tin DNNN, và 
 

 Đảm bảo rằng các tỷ lệ không bị hiểu sai. Đôi khi các tỷ lệ phổ biến cung cấp các tiêu 
chí tốt về hiệu quả sử dụng, tính thanh khoản, sự tăng trƣởng, vv, nhƣng nếu xét theo 
tính độc lập, chúng không biểu hiện bất kỳ thành công cụ thể hoặc bất kỳ vấn đề cụ thể 
nào. Vì vậy, tỷ lệ đƣợc lựa chọn nên đƣợc sử dụng chủ yếu nhƣ các biện pháp mục 
tiêu. Xu hƣớng theo thời gian và các xu hƣớng trên tỷ lệ của các nhóm chỉ số tƣơng tự 
sau đó có thể cung cấp dấu hiệu của vấn đề hiệu suất. 

Để giới hạn thông tin bổ sung tới một khối lƣợng có thể quản lý, cần thiết phải chuẩn bị một 
bảng16 điều chỉnhcác kết quả quan trọng và các chỉ số đối với các mục tiêu đã thoả thuận và 
công bố. 

Một khi điều này đƣợc thực hiện, Chủ tịch cầnký vào một bình luận ngắn gọn giải thích về mỗi 
biện pháp chỉ số / hiệu suất khi cómột sai lệchđáng kể các. Gợi ý ở đây là, một sai lệch đáng kể 
xuất hiện khi kết quả lệch so với mục tiêu với một biên độ lớn hơn 20%. Ý kiến nhƣ vậy nên giải 
thích lý do cho cả sai lệch tích cực lẫn tiêu cực. 

 
Thông tin bổ sung dựa trên các tiêu chuẩn của Quản trị hiệu quả 
 

Tiêu chuẩn quốc tế về công khai tài chính nói chung sẽ đƣợc thoản mãn bằng cách tuân thủ 
các hƣớng dẫn trên, cụ thể là: 

 Công bố đúng và đầy đủ báo cáo tài chính theo IFRS 

 

 Đối chiếu giữa hiệu suất với mục tiêu đã thống nhất 

Ngoài ra còn có phạm vi công bố thông tin bổ sung liên quan đến tuân thủ các quy tắc quản trị 
doanh nghiệp mặc dù thƣờng sẽ không cần tiết lộ thêm nhiều thông tin tài chính, thay vào đó sẽ 
cung cấp bảo đảm tính hiệu lực và độ tin cậy của thông tin tài chính. 

 
 
 

  

                                                                                                                                                                                           
15

Xem Phụ lục 4 các chỉ số đƣợc xem xét để đƣa vào công khai tài chính 
16

 Một ví dụ đối chiếu mẫu đƣợc cung cấp trong Phụ lục 5 
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Tóm tắt các khuyến nghị về Công bố thông tin tài chính 

 
Khuyến nghị 

1  
Các DNNN lập và phát hành báo cáo tài chính thƣờng niên: 
 

 Bao gồm một Báo cáo Giám đốc, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng 
cân đối kế toán, Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính 
 

 Đƣợc lập trên cơ sở phù hợp với các nguyên tắc kế toán đƣợc chấp nhận 
chung nhƣ: thận trọng, trọng yếu, phù hợp, bản chất hơn hình thức, tính thích 
hợp và tin cậy, có thể so sánh đƣợc và trên cơ sở hoạt động liên tục17 
 

 Đƣợc lập và hợp nhất theo các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế và báo 
cáo tài chính hợp nhất cũng bao gồm các báo cáo tài chính của DNNN đơn lẻ. 
Bản thuyết minh báo cáo tài chính nên chỉ ra rằng các chính sách kế toán thống 
nhất cho công ty mẹ và các công ty con hoặc, nếu điều này không có tính thực 
tế, các công ty phải công bố rằng thực tế đó và số lƣợng cũng nhƣ bản chất của 
các mục trong báo cáo tài chính hợp nhất đƣợc áp dụng các chính sách khác 
nhau. Chúng cũng nên chỉ ra những tác động tài chính của các chính sách kế 
toán không nhất quán này 

2 Báo cáo tài chính thƣờng niên cần đƣợc kiểm toán bởi một công ty kiểm toán có uy tín 
và các báo cáo của kiểm toán viên cần đi kèm với bản Báo cáo tài chính cuối cùng.  
 
Báo cáo tài chính đã kiểm toán đƣợc nộp cho cơ quan có thẩm quyền và một bản sao 
của báo cáo này đƣợc nộp cho Bộ Tài chính trong một khoảng thời gian nhất định (tối 
đa là 6 tháng) kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính.  

3 Các DNNN lập và phát hành Báo cáo thƣờng niên:  
 Bao gồm Báo cáo tài chính đã kiểm toán  

 
 Bao gồm một bảng Đối chiếu các kết quả chủ yếu với các chỉ tiêu đã đặt ra 

(theo kế hoạch kinh doanh)18 
 

 Bao gồm việc bắt buộc phải công khai thông tin tài chính bổ sung theo quy định 
về quản trị DNNN và theo yêu cầu, nếu có, của các nguyên tắc hoặc quy định 
có liên quan  
 

 Bao gồm một báo cáo về quản trị doanh nghiệp19 
 

 Bao gồm các nhận định về hiệu suất và kết quả hoạt động kinh doanh, các kế 
hoạch và dự báo kinh doanh, và các chỉ tiêu phi tài chính khác   

                                                           
17

Xemwww.accounting-simplified.comđể có thêm thông tin chi tiết về các khái niệm và nguyên tắc kế toán đƣợc chấp 
nhận  
18

Xem phụ lục 5 
19

Xem phụ lục 2 

http://www.accounting-simplified.com/
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4 Các công bố thông tin bổ sung trong Báo cáo thƣờng niên cần bao gồm:  
 Báo cáo chỉ ra các phẩm chất và kinh nghiệm của Chủ tịch, các thành viên Hội 

đồng quản trị/Hội đồng thành viên, số lƣợng các giám đốc độc lập (không điều 
hành), thành viên hội đồng tài chính và kiểm toán và Chủ tịch.  
 

 Tuyên bố của Chủ tịch/Giám đốc về việc tuân thủ pháp luật và các tiêu chuẩn về 
nguyên tắc quản trị hiệu quả  
 

 Đầy đủ chi tiết về thu nhập, thu nhập trên mỗi cổ phiếu, chia cổ tức và các thông 
tin có liên quan không đƣợc công bố trong báo cáo tài chính 
 

 Thông tin chi tiết về bất kỳ các khoản biếu tặng hoặc do ngân sách nhà nƣớc 
hoặc địa phƣơng trợ cấp; các khoản biếu tặng hoặc hỗ trợ có lợi; thỏa thuận tài 
chính thuận lợi hay các lợi ích khác có tính chất phi thƣơng mại 
 

 Một báo cáo đối chiếu tất cả các khoản chi phí (chi phí và giá trị thƣơng mại) có 
tính chất phục vụ cộng đồng, phi thƣơng mại mà các DNNN đƣợc yêu cầu hoặc 
uỷ quyền để thực hiện mà không có nguồn thu đầy đủ 
 

 Bất kỳ công bố nào về các thông tin trọng yếu mà không đƣợc yêu cầu hoặc 
không bao gồm trong báo cáo tài chính. Các công ty phải tuân thủ với tinh thần 
của pháp luật, không chỉ là vấn đề ngôn từ và không nên giới hạn mình vào các 
tiêu chuẩn tối thiểu về công khai theo luật định20. 
 

 Một báo cáo đối chiếu về vai trò đầy đủ của các dự án đầu tƣ và cam kết đƣợc 
đƣa ra  
 

 Bất kỳ ý kiến bổ sung liên quan đến các giao dịch quy mô lớn, các khoản vay 
hoặc các khoản nợ lớn và các giao dịch dự phòng khác, 
 

 Bất kỳ tuyên bố làm rõ liên quan đến những biến số dƣới sự kiểm soát của các 
nhà quản lý DNNN (ví dụ nhƣ sản lƣợng, chất lƣợng) và những biến số mà họ 
có ảnh hƣởng rất ít (ví dụ nhƣ giá bán, nếu đƣợc thiết lập bởi một cơ quan 
quản lý) và những tác động tài chính của những biến số này nếu có thể.  

 

5 Báo cáo tài chính định kỳ nên đƣợc lập ít nhất nửa năm một lần và nhất quán với cách 
tiếp cận báo cáo tài chính thƣờng niên  
 
Báo cáo tài chính định kỳ nên đƣợc hợp nhất và cung cấp dƣới cùng một định dạng 
(mẫu) và theo các chuẩn mực nhƣ đối với báo cáo tài chính thƣờng niên – Chỉ báo cáo 
cáo kiểm toán và các chi tiết đƣợc yêu cầu trong Thuyết minh báo cáo tài chính là 
KHÔNG cần công bố (việc tập hợp và chuẩn bị các dữ liệu đƣợc yêu cầu nửa năm một 
lần là một hoạt động khá tốn kém) 
 
Các báo cáo tài chính định kỳ này cần đƣợc phê duyệt và ký bởi Chủ tịch Hội đồng 
quản trị/ Hội đồng thành viên để nộp cho các cơ quan có thẩm quyền và gửi một bản 
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Hƣớng dẫn về quản trị doanh nghiệp IFC 
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sao tới Bộ Tài chính trong một khoảng thời gian nhất định (tối đa là 4 tháng) kể từ thời 
điểm kết thúc nửa năm.  

6 Sau khi Báo cáo thƣờng niên và Báo cáo tài chính định kỳ đƣợc nộp cho cơ quan có 
thẩm quyền và một bản sao đƣợc nộp cho Bộ Tài chính, các báo cáo này cần đƣợc 
đăng tải trên trang web của DNNN đó cũng nhƣ trong mục liên quan đến việc giám sát 
doanh nghiệp đó trên trang web của Bộ Tài chính  

 
Khi một DNNN tiến hành chuẩn bị cổ phần hóa, việc niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán hoặc 
để thu hút đầu tƣ thông qua một cuộc mua bán một phần không công khai, các thông tin bổ 
sung và thông tin tài chính có thể cần đƣợc công bố, trong khu vực công hoặc với cho các nhà 
đầu tƣ tiềm năng theo các thỏa thuận bảo mật. Đó là cách tốt nhất để chuẩn bị thông tin và tài 
liệu bán hàng, mà tài liệu tốt nhất một Bản cáo bạch. Mục tiêu của công ty, kế hoạch, đầu tƣ, 
thoái vốn, tăng trƣởng, khai thác thị trƣờng, nghiên cứu & phát triển và tất cả các kế hoạch vật 
tƣ và các vấn đề kinh doanh phải đƣợc công bố. Thông thƣờng nếu công khai thông tin tài 
chính nhiều hơn thì sẽ tốt hơn, mặc dù vấn đề quan trọng nhất là bản cáo bạch phải phù hợp 
với quy định pháp lý về ngoại tệ và chứng khoán (nếu có) nhƣng về cơ bản là một tài liệu bán 
hàng để thu hút các nhà đầu tƣ. 
 
Làm thế nào để chuyển sang công bố đầy đủ thông tin 
  
Hiện nay DNNN phải đáp ứng các yêu cầu về báo cáo của Luật Doanh nghiệp và các luật khác 
có liên quan, các nghị định, nếu có, cũng nhƣ phải lập và công bố báo cáo tài chính theo chuẩn 
mực kế toán Việt Nam. 
 
Để đáp ứng đầy đủ các khuyến nghị trên, một giai đoạn quá độ là điều cần thiết. 
 
Khoảng thời gian đề xuất cho quá trình chuyển đổi đáp ứng các đề xuất này là: 
 

Trong vòng 1 năm áp dụng các khuyến nghị  

1 Tất cả các Tập đoàn công bố một báo cáo về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu 
trên website của họ đồng thời một bản sao đƣợc đăng trên trang web của Bộ Tài chính  

Trong vòng 2 năm áp dụng các khuyến nghị  

2 Tất cả các Tập đoàn công bố bản sao báo cáo tài chính đã kiểm toán trong vòng 6 tháng 
kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính  

3 Tất cả các Tập đoàn công bố bảng đối chiếu các kết quả kinh doanh chủ yếu và các chỉ 
tiêu đã đề ra  

4 Tất cả các Tập đoàn công bố một bản sao các báo cáo tài chính bán niên trong vòng 4 
tháng kể từ thời điểm kết thúc nửa năm  

1    Tất cả các Tập đoàn công bố một báo cáo về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu 
trên website của họ đồng thời một bản sao đƣợc đăng trên trang web của Bộ Tài chính 

Trong vòng 3 năm áp dụng các khuyến nghị  

5 Tất cả các Tập đoàn áp dụng nguyên tắc về quản trị mà Bộ Tài chính đã phê duyệt, có 
thể so sánh với các nguyên tắc quốc tế (chẳng hạn nhƣ Hƣớng dẫn IFC), trong đó bao 
gồm công bố thông tin tài chính nhƣ đƣợc khuyến nghị  
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2 Tất cả các Tổng công ty công bố bản sao báo cáo tài chính đã kiểm toán trong vòng 6 
tháng kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính 

3 Tất cả các Tổng công ty công bố bảng đối chiếu các kết quả kinh doanh chủ yếu và các chỉ 
tiêu đã đề ra 

1   Tất cả các DNNN khác công bố một báo cáo về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu 
trên website của họ đồng thời một bản sao đƣợc đăng trên trang web của Bộ Tài chính 

Trong vòng 5 năm áp dụng các khuyến nghị  

6 Tất cả các Tập đoàn lập báo cáo tài chính theo Chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) 

7 Tất cả các Tập đoàn kết hợp Báo cáo thƣờng niên đầy đủ bao gồm báo cáo tài chính, 
phù hợp với các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp và công bố bổ sung nhƣ đƣợc khuyến 
nghị  

4 Tất cả các Tổng công ty công bố một bản sao các báo cáo tài chính giữa năm trong vòng 4 
tháng kể từ thời điểm kết thúc nửa năm 

5 Tất cả các Tổng công ty áp dụng nguyên tắc về quản trị mà Bộ Tài chính đã phê duyệt, có 
thể so sánh với các nguyên tắc quốc tế (chẳng hạn nhƣ Hƣớng dẫn IFC), trong đó bao 
gồm công bố thông tin tài chính nhƣ đƣợc khuyến nghị 

2 Tất cả các DNNN khác công bố bản sao báo cáo tài chính đã kiểm toán trong vòng 6 tháng 
kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính 

3 Tất cả các DNNN khác công bố bảng đối chiếu các kết quả kinh doanh chủ yếu và các chỉ 
tiêu đã đề ra 

Trong vòng 7 năm áp dụng các khuyến nghị  

6 Tất cả các TCT lập báo cáo tài chính theo Chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) 

7 Tất cả các TCT kết hợp Báo cáo thƣờng niên đầy đủ bao gồm báo cáo tài chính, phù hợp 
với các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp và công bố bổ sung nhƣ đƣợc khuyến nghị   

4 Tất cả các DNNN khác công bố một bản sao các báo cáo tài chính bán niên trong vòng 4 
tháng kể từ thời điểm kết thúc nửa năm 

5 Tất cả các DNNN khác áp dụng nguyên tắc về quản trị mà Bộ Tài chính đã phê duyệt, có 
thể so sánh với các nguyên tắc quốc tế (chẳng hạn nhƣ Hƣớng dẫn IFC), trong đó bao 
gồm công bố thông tin tài chính nhƣ đƣợc khuyến nghị 

Trong vòng 10 năm áp dụng các khuyến nghị  

6 Tất cả các DNNN khác lập báo cáo tài chính theo Chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) 

7 Tất cả các DNNN khác kết hợp Báo cáo thƣờng niên đầy đủ bao gồm báo cáo tài chính, 
phù hợp với các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp và công bố bổ sung nhƣ đƣợc khuyến 
nghị   

 

Vì những lý do nêu trên cũng nhƣ đã nêu chi tiết trong Hướng dẫn về quản trị công ty, tái bản 
lần 2, IFC, tháng 10 năm 2005, sẽ rất hữu ích nếu Bộ Tài chính có thể ảnh hƣởng đến quá trình 
chuyển đổi chung hƣớng tới IFRS, thay thế VAS càng sớm càng tốt. Đây là một công việc quan 
trọng và sẽ tố hơn nếu đƣợc lên kế hoạch sớm. 

Mặc dù có ảnh hƣởng và khung thời gian nhƣ đã nêu chi tiết, các Tập đoàn kinh tế, tổng công 
ty và các DNNN lớn đƣợc niêm yết phải thực hiện chuyển đổi sớm để phù hợp với các khuyến 
nghị. Các DNNN nhỏ có thể mất nhiều thời gian hơn để chuẩn bị với hiệu quả cao về chi phí. 
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PHỤ LỤC 

 
1 BẢNG TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG CHO CÁC CƠ QUAN CHÍNH PHỦ NƢỚC 
 

Các chuẩn mực kế toán và kiểm toán 
 

Hoạt động / Khu vực 
 ảnh hƣởng  

Tiêu chuẩn áp dụng Cơ quan ban hành 

1. Khung chuẩn mực kế 
toán Nhà nƣớc và báo 
cáo tài chính 

Quy tắc đạo đức cho Kế 
toán chuyên nghiệp 

Ủy ban Đạo đức IFAC (Liên 
đoàn Kế toán Quốc Tế) 

Hƣớng dẫn thực hiện Khung 
chuẩn mực kế toán: Chế độ 
báo cáo của các phòng ban 
trong Chính phủ   

Ủy ban Chuẩn mực Kế toán của 
Tổ chức quốc tế của các tổ 
chức kiểm toán tối cao 
(INTOSAI) 

2. Nội dung cốt lõi chuẩn 
mực kế toán của Nhà 
nƣớc 

Chuẩn mực Kế toán khu vực 
công quốc tế (IPSAS) 

Ban Chuẩn mực Kế toán khu 
vực công quốc tế (IPSASB) 

3. Kế toán của DNNN Chuẩn mực Báo cáo tài 
chính quốc tế (IFRS) 

Hội đồng chuẩn mực kế toán 
quốc tế (IASB) 

4. Khung Kiểm toán của 
chính phủ 

Chuẩn mực quốc tế của các 
tổ chức kiểm toán tối cao 
(ISSAI) 

Uỷ ban Tiêu chuẩn chuyên 
nghiệp - INTOSAI 

5. Kiểm toán tài chính và 
kiểm toán tuân thủ của 
cơ quan kiểm toán Nhà 
nƣớc 
 

Chuẩn mực Kiểm toán Quốc 
tế (ISA) 

Hội đồng Kiểm toán quốc tế 
IFAC và quản lý chuẩn mực 
(IAASB) 

Chuẩn mực quốc tế cho các 
tổ chức kiểm toán tối cao 

Uỷ ban Tiêu chuẩn chuyên 
nghiệp INTOSAI 

Nguồn: Tổng hợp bởi đội ngũ tƣ vấn 
 

Ghi chú: 
IFRS và ISA đƣợc áp dụng phổ biến cho DNNN.Do hầu hết các tổ chức kiểm toán tối cao nhất 
(SAI) tập trung đƣợc những ngƣời có chuyên môn, tay nghề cao ở Chính phủ (ở Việt Nam là 
kiểm toán Nhà nƣớc) và các cơ quan kiểm toán, do đó thƣờng ít có khả năng áp dụng các tiêu 
chuẩn cần thiết cho các doanh nghiệp thƣơng mại dựa trên kế toán theo IFRS, sau đó thƣờng 
là SAI sẽ chính thức bổ nhiệm kiểm toán viên hợp đồng cho các DNNN (đặc biệt là nếu 100% 
vốn), và nếu theo luật, SAI vẫn chịu trách nhiệm, sau đó sẽ xem xét lại giấy tờ công việc kiểm 
toán viên đƣợc bổ nhiệm và báo cáo kiểm toán tiếp theo bởi SAI. 
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2 HƢỚNG DẪN VỀ BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY CHO CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA 

DNNN  
 

Có rất nhiều hƣớng dẫn, nhƣng không có một định dạng (mẫu) đƣợc quy định cho một báo cáo 
quản trị doanh nghiệp. Các định dạng (mẫu) sau đây dựa trên đánh giá của nhiều báo cáo từ 
các công ty của khu vực OECD, bình thƣờng có độ dài từ 5-8 trang, trong khi một số cung cấp 
thông tin chi tiết lên đến 30 trang.  
 
Ý tƣởng ở đây là để dự thảo các đoạn văn đơn giản hoặc báo cáo và biểu đồ để đáp ứng các 
thông lệ quản trị công ty theo từng nhóm. 
 

Chủ đề quản lý  
Chi tiết  
Cơ sở để quản lý và giám sát 
 Vai trò, trách nhiệm và chức năng của hội đồng quản trị 
Cơ cấu Hội đồng quản trị để tăng thêm giá trị 
 Thành phần Hội đồng quản trị 
 Sự độc lập 
 Vai trò của Chủ tịch 
 Tiền lƣơng của HĐQT 
 Ủy ban hội đồng quản trị 
 Hiệu suất đánh giá 
Đẩy mạnh đạo đức và trách nhiệm để ra quyết định 
 Quy tắc ứng xử 
 Nguyên tắc kinh doanh và các giá trị 
 Chính sách đa dạng 
 Chính sách chống tham nhũng 
 Chính sách Thƣơng mại cổ phần 
 Công bố trên thị trƣờng 
Tính toàn vẹn của báo cáo tài chính 
 Phù hợp với Chuẩn mực 
 Ủy ban kiểm toán 
Tiết lộ tin tức kịp thời và cân bằng 
 Tuân thủ pháp luật và quy định 
 Phát triển bền vững 
Tôn trọng quyền của cổ đông 
 Thông tin liên lạc và sự tham gia 
 Các trang web và công bố thông tin 
Nhận biết và Quản lý rủi ro 
Hƣớng dẫn quản lý rủi ro 
Trả thù lao công bằng và có trách nhiệm 
Chính sách Bồi thƣờng, khuyến khích và khen thƣởng  
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3  Ý KIẾN CHỌN LỌCVỀ CHUẨN MỰC QUỐC TẾSO VỚI CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN 

VIỆT NAM ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH. 
 
Chuẩn mực kế toán quốc tế (IASs) là những tiêu chuẩn từ kết quả công việc của IASB và các 
diễn giải Hội đồng IFRS. Các tiêu chuẩn này đã đƣợc thông qua bởi IASB và các diễn giải Hội 
đồng IFRS vào năm 2001 và do đó là một phần trong các yêu cầu của IFRS. 

Nhận xét chọn lọc đối với IFRS liên quan đến CMKTVN nhƣ sau: 

 Chuẩn mực Báo cáo tài 
chính quốc tế (IFRS) 

Các tính năng chính và sự khác biệt từ CMKTVN 

01 Lần đầu tiên áp dụng IFRS Quy định cụ thể và xử lý đối với tài sản và nợ phải trả đó đƣợc đánh 
giá lại do việc áp dụng IFRS, và yêu cầu công bố quy định 

02 Cổ phần dựa trên việc thanh 
toán, chi trả. 

Không tƣơng đƣơng CMKTVN 

03 Hợp nhất kinh doanh CMKTVN11 (Hợp nhất kinh doanh) 

04 Hợp đồng bảo hiểm CMKTVN19 (Hợp đồng bảo hiểm) 

05 Tài sản dài hạn đƣợc tổ chức 
để bán hoặc thoái vốn/thanh lý 

Chuẩn mực chi tiết này áp dụng cụ thể trong việc định giá và mô tả 
các tài sản có thể đƣợc đem bán. Với yêu cầu hiện tại Việt Nam, 
DNNN để thoái vốn, thanh lý các tài sản không cốt lõi và không hiệu 
quả, khi áp dụng các tiêu chuẩn này có thể dẫn đến giá trị tài sản rất 
khác nhau. không tƣơng đƣơng với CMKTVN 

06 Thăm dò và đánh giá tài 
nguyên khoáng sản 

không tƣơng đƣơng CMKTVN 

07 Các công cụ tài chính: công 
bố và trình bày 

không tƣơng đƣơng CMKTVN 

08 Hoạt động của các bộ phận CMKTVN28 (Báo cáo bộ phận) 

09 Công cụ tài chính Không tƣơng đƣơng CMKTVN 

10 Báo cáo tài chính hợp nhất Cung cấp các định nghĩa cụ thể của kiểm soát của một tổ chức 
đƣợc yêu cầu phải đƣợc củng cố và chi tiết về cách áp dụng các 
nguyên tắc kiểm soát. Tiêu chuẩn này cũng chi tiết là làm thế nào để 
giải thích cho sự thay đổi khi mất kiểm soát một công ty con. 
CMKTVN25 (Báo cáo tài chính hợp nhất)tƣơng tự nhƣng áp dụng 
định nghĩa hẹp hơn. 

11 Thoả thuận chung CMKTVN8 (Thông tin tài chính về những khoản góp vốn kinh doanh) 

12 Công bố thông tin về những 
khoản các đối tƣợng khác 

Tiêu chuẩn này yêu cầu các thuyết minh (báo cáo)để đảm bảo 
ngƣời sử dụng báo cáo hiểu đƣợc ý nghĩa các đánh giá và giả định 
trong việc xác định loại thỏa thuận chung,phần lợi ích trong mối 
quan hệ với các đối tƣợng khác, và để giúp ngƣời sử dụng báo cáo 
hiểu đƣợc mức độ bị hạn chế về việc sử dụng tài sản hoặc giải 
quyết các nghĩa vụ, những rủi ro liên quan đến lợi ích của các thực 
thể khác và với bất kỳ đơn vị không đƣợc hợp nhất nào 

13 Đo lƣờng Giá trị hợp lý Giới thiệu các khái niệm về xác định giá xuất ra đối với tài sản có 
liên quan và các biện pháp trách nhiệm pháp lý, dựa trên thị trƣờng 
hơn là việc đo lƣờng cụ thể thực thể. Từ đó có đƣợc nhữnggiải 
thích, bình luận về cách thức áp dụng, cách tính giá trị hợp lý đối với 
các loại tài sản và nợ phải trả. Trong thực tế nó đòi hỏi việc thực 
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hiện các đánh giá và trong một số trƣờng hợp là đánh giá các sự 
kiện trong tƣơng lai và việc công bố các cơ sở của các phép đo, tính 
giá trị hợp lý (tức là cơ sở của bất kỳ đánh giá đƣợc sử dụng) 

 Chuẩn mực kế toán quốc tế 
(IAS) 

 

1 Trình bày báo cáo tài chính Quy định một định dạng (mẫu) để trình bày báo cáo tài chính. 
CMKTVN21(Trình bày báo cáo tài chính) trình bày bao gồm chi tiết 
hơn/mô tả trong các mục cụ thể. 

2 Hàng tồn kho Rất tƣơng tự nhƣCMKTVN2 (Hàng tồn kho), cả 2 đều ủng hộ của 
việc định giá hàng tồn kho ở thấp hơn chi phí của giá trị thuần có thể 
thực hiện đƣợc. IFRS ủng hộ việc sử dụng nguyên tắc nhập trƣớc – 
xuất trƣớc (FIFO) hoặc chi phí bình quân gia quyền, trong khi 
CMKTVN2 cho phép các cơ chế khác để phân bổ chi phí.IFRS yêu 
cầu hạch toán bất kỳ khoản tăng giảm nào trong việc bán hàng đƣợc 
tính nhƣ một khoản chi phí trong khi CMKTVN2 quy định về việc tạo 
ra một "dự phòng giảm giá hàng tồn kho” 

7 Báo cáo Lƣu chuyển tiền tệ CMKTVN24 (Báo cáo Lƣu chuyển tiền tệ) 

8 Chính sách kế toán, thay đổi 
ƣớc tính kế toán và các sai sót 

CMKTVN29 (Thay đổi chính sách kế toán, ƣớc tính kế toán và các 
sai sót) 

10 Các sự kiện sau thời kỳ báo 
cáo 

CMKTVN23 (Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán 
năm) 

11 Hợp đồng xây dựng CMKTVN15 (Hợp đồng xây dựng) 

12 Thuế thu nhập CMKTVN17 (Thuế thu nhập doanh nghiệp) 

16 Bất động sản, nhà máy & 
Thiết bị 

IFRS quy định một định nghĩa rõ nét hơn về những gì có thể đƣợc 
coi là một tài sản hữu hình hơn CMKTVN3. Việc sửa đổi giá trị tài 
sản theo CMKTVN3(Tài sản cố định hữu hình) yêu cầu phê duyệt 
của Chính phủ  

17 Hợp đồng thuê CMKTVN6 (Thuê Tài sản) 

18 Doanh thu CMKTVN14 (Doanh thu và thu nhập khác) 

19 Lợi ích của nhân viên Không tƣơng đƣơngCMKTVN 

20 Kế toán đối với các tài trợ của 
Chính phủ và công bố hỗ trợ 
của Chính phủ 

Không tƣơng đƣơngCMKTVN 

21 Ảnh hƣởng của việc thay đổi 
tỷ giá hối đoái 

CMKTVN10 (Ảnh hƣởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái) 

23 Chi phí vay Tiêu chuẩn này quy định về giá trị vốn hóa chi phí đi vay cụ thể. Một 
chính sách kế toán vốn hóa chi phí đi vay cần phải đƣợc công bố. 
Theo CMKTVN16 (Chi phí đi vay) có một yêu cầu cụ thể để tận dụng 
chi phí vay của một số Tài sản nhất định. 

24 Thông tin về các bên liên quan Tiêu chuẩn này có nhiều định nghĩa nghiêm ngặt của các bên liên 
quan và yêu cầu công bố thông tin hơn tƣơng đƣơng CMKTVN26 
(Thông tin về các bên liên quan) 

26 Kế toán và báo cáo theo quỹ 
lợi ích hƣu trí 

Không tƣơng đƣơngCMKTVN 

27 Hợp nhất và báo cáo tài chính 
riêng 

Tiêu chuẩn này chi tiết các yêu cầu công bố thông tin khi một thực 
thể tạo ra ảnh hƣởng đáng kể đối với một công ty khác nhƣng chuẩn 
bị báo cáo tài chính riêng biệt. Các khoản đầu tƣ đƣợc hạch toán 
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theo giá gốc hoặc theo IFRS 9. 

28 Các khoản đầu tƣ vàhợp tác Nhƣ với tất cả các IFRS, các mối quan hệ giữa các tiêu chuẩn là tối 
quan trọng. Một ƣu tiên là việc đầu tƣ có thể kiểm tra suy giảm (IAS 
36) và sau đó đƣợc phân loại theo giá trị hợp lý. Theo CMKTVN7 
(Kế toán và các khoản đầu tƣ vào công ty liên kết) việc chi phí đầu 
tƣ phải đƣợc quan tâm trong mối quan hệ với mục đích với việc đầu 
tƣ. Sau đó là thuộc vào quy định hợp nhất dƣới CMKTVN25 (Báo 
cáo tài chính hợp nhất). 

29 Báo cáo tài chính trong nền 
kinh tế siêu lạm phát 

Không tƣơng đƣơngCMKTVN 

32 Công cụ tài chính: Trình bày Không tƣơng đƣơngCMKTVN 

33 Thu nhập trên mỗi cổ phiếu CMKTVN30 (Lãi trên cổ phiếu) 

34 Báo cáo tài chính giữa kỳ CMKTVN27 (Báo cáo tài chính giữa niên độ) 

36 Giảm giá tài sản Không tƣơng đƣơngCMKTVN 

37 Quy định, tài sản và nợ tiềm 
ẩn 

CMKTVN18 (Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm năng) 

38 Tài sản vô hình Ở mức rộng rãi thì các tiêu chuẩn này tƣơng đƣơng với 
CMKTVN4(Tài sản cố định vô hình), tuy nhiên, IFRS sử dụng định 
nghĩa sắc nét hơn sự công nhận tài sản, đo đạc và xác định thời 
gian tồn tại của tài sản vô hình 

39 Công cụ tài chính: Ghi nhận 
và Đo lƣờng 

Không tƣơng đƣơngCMKTVN 

40 Bất động sản đầu tƣ Tiêu chuẩn yêu cầu tuân thủ các nguyên tắc của đo lƣờng giá trị 
hợp lý, trong khi đó theo CMKTVN5 (Bất động sản đầu tƣ) tất cả các 
tài sản đầu tƣ phải đƣợc định giá theo giá gốc. 

41 Nô  Không tƣơng đƣơng CMKTVN 

 

Xem thêm "Cải cách kế toán Việt Nam và phù hợp với chuẩn mực quốc tế" Anh Nguyễn Tuấn, 
Tạp chí Quốc tế Quản trị Kinh doanh, tháng 5/2012,   

Bảng trên thể hiện một cách toàn diện hơn nội dung của Anh Nguyễn Tuấn, nhằm chỉ ra rằng 
nhu cầu  và các nội dung phải làm để CMKTVN phù hợp hoàn toàn theo IFRS. Tuy nhiên, nhƣ 
nhiều CMKTVN đƣợc dựa trên phiên bản cũ của IAS, và trong quá trình các chuẩn mực kế toán 
tại Việt Nam vẫn hoạt động, đây là lý do để thúc đẩy công việc hƣớng tới sự phù hợp tiếp theo, 
đồng thời với việc thúc đẩy việc sử dụng IFRS trongcác công ty niêm yết và DNNN lớn. 
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4. CÁC CHỈ SỐ ĐƢỢC XEM XÉT ĐỂ ĐƢA VÀO BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG BỐ  
 
 Chỉ tiêu tài chính,kinh doanh quan trọng có thể đƣợc tính toán từ việc công bố các thông 
tin tài chính quan trọng. Mục đích của việc công bố tỷ lệ cụ thể là để nâng cao sự hiểu biết của 
ngƣời đọc và để cung cấp tính nhất quán trong giám sát hiệu suất tổng thể của DNNN. 
 
Bảng dƣới đây nêu bật một số chỉ số quan trọng cần đƣợc xem xét để công bố thông tin trong 
báo cáo tài chính DNNN. Việc lựa chọn các tỷ lệ cụ thể đƣợc bao gồm trong các hƣớng dẫn 
nghị định và hƣớng dẫn về công bố thông tin DNNN, nên chú ý đến những việc đang đƣợc 
thực hiện để phát triển quản trị doanh nghiệp tại DNNN một cách tổng thể và đặc biệt là việc 
xây dựng một khung giám sát đánh giá, chắc chắn sẽ bao gồm việc sử dụng các chỉ tiêu tài 
chính 
 

TỶ LỆ MỤC ĐÍCH CÁCH TÍNH 

Hiệu quả hoạt động 

Lợi nhuận trên 
Doanh thu 

Lợi nhuận gộp là chỉ số chính của các yếu tố giá cả 
và khối lƣợng trong doanh thu, liên quan đến các 
chi phí trực tiếp sản xuất hàng hoá và dịch vụ để 
bán lại. Sự hiểu biết vềLợi nhuận gộpvới tỷ lệ phần 
trăm của các sản phẩm khác nhau/các loại sản 
phẩm hoặc dịch vụ sẽ cung cấp khả năng về doanh 
số bán hàng và khả năng các chuyên gia tiếp thị có 
thể đàm phán đối với các thỏa thuận thƣơng mại 
và hợp đồng của khách hàng và bao nhiêu chi phí 
cận biên và  doanh thu cận biên có thể đạt đƣợc, 
nhằm thúc đẩy bán hàng và tăng trƣởng. 

Lợi nhuận gộp là Doanh 
thubán hàng và dịch vụ, trừ 
chi phí sản xuất trực tiếp (bao 
gồm cả vật liệu, nhân công 
trực tiếp và chi phí sản xuất). 
Thông thƣờng thay đổi của 
hàng tồn kho cũng là một 
phần trong sự tính toán. 
Lợi nhuận gộpnhân với 100 
chia cho Doanh thu 

Lợi nhuận trên tài 
sản kinh doanh 

Tỷ lệ này đo lƣờng hiệu quả mà các doanh nghiệp 
sử dụng cố định và các Tài sảnhoạt động của mình 
(bao gồm cả Tài sản tiền mặt). Lý do là Lợi 
nhuậncàng cao trong khi việcTài sản đƣợc sử 
dụng thấp hơn thì sẽ ít rủi ro hơn và hiệu quả hoạt 
động hơn 

Lợi nhuận sau thuế nhân với 
100 và chia cho tổng số Tài 
sản 
 

GIÁ TRỊ & hiệu quả 

EBIT Lợi nhuận trƣớc thuế là chỉ số tổng thể chính của 
lợi nhuận của hoạt động kinh doanh nhƣ thƣờng 
đƣợc kiểm soát bởi các nhà quản lý. Chỉ số tuyệt 
đối chỉ ragiá trị của Lợi nhuận trong kinh doanh. Tỷ 
lệ phần trăm chỉ số (tỷ lệ của EBIT trênDoanh thu) 
rất hữu ích trong so sánh giữa các doanh nghiệp 

Thu nhập từ hoạt động trƣớc 
khi khấu trừ lãi suất và thuế 
phải nộp 

Lợi nhuận trên 
VCSH hoặc Lợi 
nhuận trên vốn 
kinh doanh (Vốn 
đƣợc dùng hoạt 

Đây là yếu tố chính quyết định kết quả chấp nhận 
đƣợc hoặc không, bằng cách so sánh lợi nhuận sau 
thuế nhƣ là một tỷ lệ phần trăm của tổng VCSH (Tài 
sản ròng) đó là hiệu quả đầu tƣ trong kinh doanh. 
Nếu tiền gửi ngân hàng - tƣơng đƣơng không có rủi 

Lợi nhuận sau thuế nhân với 
100 và chia tổng VCSH 
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động SXKD) ro - là7%, thìđiều này sẽ trở thành một chỉ báo về 
những gì có thể đƣợc coi là chấp nhận đƣợc vềtỷ lệ 
lợi nhuận trên vốn của doanh nghiệp. 

THANH KHOẢN 

Tỷ lệ tài sản ngắn 
hạn 

Chỉ tiêu này đo lƣờng mối quan hệ giữa hiện tạiTài 
sản và Nợ phải trả ngắn hạn. Trên cơ sở các yếu tố 
của báo cáo tài chính nên có thể thực hiện đƣợc và 
phải trả trong tƣơng lai gần, tỷ lệ này đo lƣờng khả 
năng đáp ứng các nghĩa vụ bằng nguồn vốn có tính 
thanh khoản cao. Đây là một chỉ số quan trọng của 
tính thanh khoản và tỷ lệ hiện tại kém thƣờng là một 
dấu hiệu sớm của vấn đề thanh khoản. 
 
Một hƣớng dẫn chung là tỷ lệ khoảng 2:1 chỉ ra rằng 
nguồnvốn có tính thanh khoản caophù hợp trong việc 
đáp ứng các nghĩa vụ phát sinh trong khi tỷ lệ này 
dƣới đây và đặc biệt là ở một mức độ 1:1 hoặc thấp 
hơn là dấu hiệu của các vấn đề thanh khoản nghiêm 
trọng. 
 
Tỷ lệ cao hơn đáng kể hơn so với 2:1 có thể chỉ ra 
rằng cấu trúc tài chính không hiệu quả và quỹ thặng 
dƣvốn có tính thanh khoản cao có thể đƣợc sử dụng 
tốt hơn đầu tƣvào nơi khác.   

Tổng Tài sản ngắn hạn chia 
cho Tổng Nợ phải trả hiện tại. 
Diễn tả Tài sảnngắn hạn(toàn 
bộ số lƣợng) trong quan hệ với 
Nợ phải ngắn hạn - ví dụ nhƣ 
tỷ lệ 2:1 
 

Tỷ lệ nợ Chỉ số này đo lƣờng số tiền mặt nhàn rỗi có sẵn để 
trả lãi suất hàng năm và các khoản thanh toán 
hàng năm và các khoản thanh toán gốc đến hạn 
nợ. Tỷ lệ dƣới 1 cho thấy không có khả năng để 
cung cấp cho các khoản thanh toán dịch vụ tổng 
nợ từ dòng tiền mặt có sẵn. 

Thu nhập thuần từ hoạt động 
đƣợc chia cho tổng số tổng 
nợ  

TĂNG TRƢỞNG 

Doanh thu Tăng 
trƣởng 

Doanh thu tăng trƣởng là nền tảng để tăng trƣởng 
hoạt động kinh doanh và phản ánh về các thị 
trƣờng mới hoặc việc thâm nhập sản phẩm.Trong 
khi tăng trƣởng từ việc cắt giảm chi tiêu có thể phát 
sinh, nó thƣờng là tạm thời trong tự nhiên, do đó 
theo dõi doanh thu tăng trƣởng là một chỉ báo tốt 
hơn về triển vọng dài hạn. 

Giá trị Năm Y trừ giá trị năm 
X nhân với 100 và chia cho 
giá trị năm Y, việc tính toán 
sự tăng trƣởngtheo giai đoạn 
Y – X 
 

Tỷ lệ lợi nhuận 
qua thời gian 

Theo dõi tăng Doanh thuvà / hoặc Tăng lợi nhuận 
theo thời gian, cung cấp một chỉ số tốt về triển 
vọng kinh doanh, và nếu các xu hƣớng lịch sử hỗ 
trợ sự tăng trƣởngđƣợc dự đoánnày cung cấp sự 
thoải mái hơn trong việcdự đoánvề tƣơng lai. 
Cho thấy xu hƣớng của hoạt động kinh doanh 
trong thời gian gần đây và cung cấp dấu hiệu cải 
thiện trong lợi nhuận hoặc lợi nhuận từ kinh doanh 

Một biểu đồ hoặc bảng chỉ ra 
các xu hƣớng tƣơng ứng 
theo năm và hàng năm và tốc 
độ tăng trƣởnglũy kế 
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5: ĐỐI CHIẾU CÁC KẾT QUẢ CHÍNH & CHỈ TIÊU 

 

Năm 
ngoái 

 
Thực tế 

 
a 

Ngân sách 
 

b 

Thay đổi 
 

c = a - b 

Xu hƣớng 
% Tăng 
trƣởng 

3 năm gần 
nhất 

Xu hƣớng 
% Tăng 
trƣởng 

5 năm gần 
đây 

 Doanh thu      

 Lợi nhuận gộp      

 Lợi nhuận gộp %      

 Tổng chi phí      

 EBIT      

 Lợi nhuận thuần 
sau thuế và lãi vai  

     

       
 Tài sản hiện tại      

 Tổng Tài sản      

 Nợ phải trả hiện 
tại 

     

 TổngNợ phải trả      

 VCSH      

       
 Cổ tức phải trả      

 Dòng tiền (lƣu 
chuyển tiền tệ) 

     

       
 EBIT %      

 Chỉ số thanh toán 
hiện thời 

     

 Nợ/VCSH      

 RoE %      

       
 Số lƣợng nhân 

công* 
     

       
 Các kết quả đo 

lƣờng hiệu suất 
chính khác  

     



UNICON (UK) Limited 
ADB TA-8016 VIE 

 

Tăng cường hỗ trợ cho Chương trình “Cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị công ty” 

 

39 
 

 1) 
 2) 
 3)   etc 

 

Bảng này cần đi kèm với giải thích chi tiết dẫn đến: sự chênh lệch, xu hƣớng và kết quả hoạt 
động quan trọng. 

Hội đồng quản trị DNNN cũng cần cung cấp bất cứ giải trình bổ sung đƣợc bảo đảm, ví dụ có 
thể bao gồm: 

 tác động tài chính của các yếu tố bên ngoài đến việc kiểm soát trong quản lý, bao gồm 
cả các tác động tài chính của các dịch vụ cộng đồng và nhà nƣớc cung cấp,bất cứ giả 
định hợp lý đƣợc sử dụng trong tính toán tác động tài chính; 
 

 chi tiết trong việc phản hồi với bất cứ mức độ kiểm toán nào, bao gồm cả ý định của Hội 
đồng quản trị đối với việc giải quyết các vấn đề đặt ra bởi các kiểm toán viên 
 

 bổ sung chi tiết về những thay đổi trong tài sảnphần mà những tài liệu và những thay 
đổi trong kế hoạch tài sản có thể tác động vào kết quả tƣơng lai 
 

 bổ sung thêm thông tin của bất kỳ hỗ trợ ngân sách hoặc hỗ trợ ƣu đãi bằng tiền mặt 
hoặc hiện vật nào 
 

 chỉ số tiêu chuẩn chống lại các mục tiêu, đối với doanh nghiệp địa phƣơng hoặc khu 
vực tƣơng tự, so với tiêu chuẩn công nghiệp địa phƣơng và quốc tế. 
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6: ĐỐI CHIẾU KẾT QUẢ CHÍNH & CÁC CHỈ SỐ MỤC TIÊU 
 
Một số nhận xét về Giám sát và Báo cáo hợp nhất 
Ở nhiều nƣớc, các chủ sở hữu DNNN, các cơ quan sở hữu, và cơ quan chính phủ chịu trách 

nhiệm chung đối với hoạt động đầu tƣ nhà nƣớc sẽ đƣợc yêu cầu báo cáo thông tin tài chính 

DNNN lên chính phủ, quốc hội và trình bày thống nhất thông tin tài chính công bố ra đại chúng. 

Tại Việt Nam, hiện nay, yêu cầu này cũng rất quan trọng và có thể xem xét và thực hiện. Trong 

nhiều trƣờng hợp, trách nhiệm của các cơ quan này yêu cầu sự cần thiết phải hợp nhất các 

thông tin tài chính. Điều này đƣợc hiểu rằng, Bộ Tài chính đang làm việc để thiết kế và lập ra 

các khuôn mẫu để lập các báo cáo và công bố thông tin công khai. 

 

Thông thƣờng, yêu cầu hợp nhất thông tin đƣợc đẩy mạnh, với mong muốn: chính phủ (và 

quốc hội), các ủy ban giám sát tài chính sẽ tìm kiếm đƣợc những thông tin đã đƣợc hợp nhất 

và đƣợc đơn giản hóa để tạo điều kiện cho quá trình xem xét/đánh giá một cách hiệu quả. Đôi 

khi, trọng tâm chính của một ủy ban giám sát là việc phân bổ và hoàn thành trách nhiệm pháp 

lý của quỹ ngân sách quốc gia và phản ánh lại những báo báo kiểm toán hoặc các báo cáo điều 

tra hành vi sai trái. Do đó, nếu các DNNN đang hoạt động với phạm vi trọng tâm này, thì báo 

cáo chi tiết là không hiệu quả để quản lý ở các cấp cao nhất. 

 

Một trong những thách thức của việc hợp nhất thông tin là hiệu quả hoạt động của từng doanh 

nghiệp có thể đƣợc ẩn trong các chỉ số hiệu suất danh mục đầu tƣ tổng thể. Thƣờng là một ủy 

ban đánh giá tài chính21 của quốc hội sẽ cần thông tin đã đƣợc đơn giản hóa, tập trung và đáng 

tin tƣởng trong hoạt động quản lý DNNN để giám sát hiệu quả hoạt động của từng DNNN. Sự 

chú ý có nguy cơ đƣợc chuyển hƣớng tới việc hoàn thành các bản mẫu, cải thiện các quy trình 

hợp nhất và đơn giản hóa thông tin, và bỏ qua các vấn đề và cải tiến cơ bản đƣợc yêu cầu 

trong các số liệu cốt lõi. 

 

Nhìn chung, với việc sử dụng hệ thống phần mềm và các bản mẫu, việc hợp nhất dữ liệu là 

tƣơng đối thuận tiện, và việc hợp nhất nên đƣợc lấy trực tiếp từ các dữ liệu chi tiết của từng 

DNNN, để tránh các quy trình thủ công và các lỗi có thể xảy ra; để loại bỏ các rủi ro gắn liền với 

hiệu suất hoạt động của từng doanh nghiệp và để cung cấp một hƣớng kiểm toán hợp lý và 

hiệu quả trong việc tóm tắt bất kỳ thông tin nào đƣợc cung cấp. 

 

Tuy nhiên, vẫn cần thiết để cung cấp các thông tin hợp nhất các thông tin tài chính đƣợc đã 

đƣợc lập và đệ trình từ các báo cáo tài chính của từng DNNN và báo cáo tài chính hợp nhất 

của nhóm DNNN. 

 

Ở Việt Nam, báo cáo tài chính đƣợc phân biệt ở ba cấp độ: 

 DNNN 

                                                           
21

 Ủy ban chịu trách nhiệm giám sát tài chính, có thể hoạt động dƣới nhiều tên khác nhau nhƣ Ủy ban Kế toán Quốc 
hội, Kiểm toán và Ban hội thẩm giám kế toán và những tổ chức khác. 
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 chủ sở hữu (Bộ quản lý ngành hoặc cơ quan báo cáo về các DNNN) 
 

 Giám đốc tài chính (Bộ Tài chính hoặc đơn vị chính phủ chịu trách nhiệm đầu tƣ nhà 
nƣớc tổng thể) 

 

Nội dung chính của Báo cáo này liên quan chủ yếu về các thông tin tài chính cốt lõi đƣợc công 

bố rộng rãi ra ngoài công chúng. Việc hợp nhất và tổng hợp dữ liệu là không cần thiết, ngay cả 

khi phổ biến một phƣơng pháp thích hợp để đạt đƣợc mức độ tin cậy và tính minh bạch trong 

công chúng. Báo cáo trình bày việc công bố thông tin tài chính nên tập trung vào các báo cáo 

và các tiêu chuẩn quản trị trong các DNNN, không phải tập trung ở việc hợp nhất thông tin. 

 

Tuy nhiên, một số hình thức của các báo cáo tổng thể là cần thiết. Bộ Tài chính cho biết những 

bài học kinh nghiệm thu đƣợc bao gồm: 

 

 Các mẫu/khuôn mẫu quá phức tạp  

 

 Nên tập trung vào những nội dung đƣợc coi là khả thi (hợp lý và có thể đạt đƣợc) hơn là 

tập trung vào sự hoàn hảo 

 

 Một số đánh giá và phân tích ở cấp độ tiếp theo (chủ sở hữu) đƣợc thực hiện mà không 

có sự am hiểu đầy đủ để yêu cầu và giám sát hiệu quả các kết quả đang đƣợc tổng kết 

và đƣợc báo cáo lên các cấp trên. Điều này làm cản trở các báo cáo kết quả của từng 

doanh nghiệp trong việc tuân thủ yêu cầu tổng kết và báo cáo đầy đủ hoặc đƣa ra các 

hành động. 

 

Ngoài ra, các báo cáo hợp nhất truyền thống của chủ sở hữu DNNN và cơ quan quản lý cũng 

còn một số những vấn đề, bao gồm: 

 

 Quá chú trọng vào các định dạng và các bản mẫu hơn là chú ý đến những thông điệp từ 

nội dung đƣợc trình bày 

 

 Quá nhiều tỷ lệ và con số, nhƣng ít lời giải thích kèm theo để giải thích tỷ lệ/con số đó 

có ý nghĩa gì trong hiệu suất kinh doanh tổng thể 

 

Unicon xem đây nhƣ là trọng tâm của việc báo cáo và công bố thông tin tài chính, đặc biệt có 

liên quan đến những thông tin đƣợc công bố ra đại chúng phải liên quan đến hiệu quả hoạt 

động theo kế hoạch kinh doanh/kế hoạch công ty đã đƣợc phê duyệt. Việc lập các kế hoạch 

này từ năm trƣớc đó vẫn còn là một câu hỏi. Các kế hoạch này cũng nên (ít nhất ở dạng tóm 

tắt và trình bày chi tiết các chỉ số hoạt động quan trọng) đƣợc công bố ra ngoài đại chúng. Điều 

này là rất quan trọng để đảm bảo rằng công chúng cũng tham gia với vai trò giám sát, và thông 
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tin đƣợc trình bày theo một cách có trách nhiệm "chúng tôi nói rằng chúng tôi sẽ làm điều này" 

và bây giờ "chúng tôi đã đạt đƣợc điều này". 

 

Việc này không chỉ nhấn mạnh đến hoạt động giám sát (và giám sát công cộng) để giám sát 

chủ động "lên phía trƣớc" đối với các kế hoạch kinh doanh, chứ không phải là theo dõi những 

phản ứng từ các kết quả, đồng thời cũng có nghĩa là bất kỳ sự công bố các kết quả hợp nhất 

cũng phải đƣợc trình bày tƣơng đƣơng với các chỉ số kế hoạch công ty đã đƣợc hợp nhất. 

 

Theo ý nghĩa này, định dạng của Kế hoạch Công ty là quan trọng nhất, và do đó Unicon khuyến 

nghị rằng một bản mẫu nên đƣợc ban hành để có đƣợc các chỉ số chính trong bản Kế hoạch 

Công ty, và phù hợp với các bản mẫu đề xuất để có các thông tin tài chính quan trọng. 

 

Sự hợp nhất kết quả hoạt động của các DNNN có thể đƣợc thực hiện dựa trên việc cung cấp 

ngân sách theo kế hoạch, các chỉ số trƣớc của năm trƣớc, và các kết quả sau khi kết thúc năm. 

 

Nên cẩn trong việc giải thích cho sự chênh lệch ngân sách trong báo cáo hợp nhất, tuy nhiên, 

cơ quan báo cáo nên có một số quyết định về vấn đề logic và lợi ích của việc bù đắp - hiệu suất 

hoạt động kém của một doanh nghiệp đƣợc bù đắp bằng hiệu suất hoạt động tốt hơn của một 

doanh nghiệp khác. Nếu mục đích của báo cáo kết quả hợp nhất là để đáp ứng sự đánh giá 

ngành hoặc xem xét ngân sách ngành, thì một số bù đắp là đƣợc phép thực hiện, miễn là sự bù 

đáp đó đƣợc kiểm tra phù hợp và cân bằng để đảm bảo doanh nghiệp hoạt động kém đang 

đƣợc giám sát đúng cách và đƣa ra các biện pháp khắc phục. 

 

Hiện nay, ở Việt Nam, thông lệ là chuẩn bị báo cáo của Giám sát viên và cũng nhƣ đánh giá (và 

xếp hạng) các DNNN cùng với sự đánh giá thêm từ các báo cáo của các thành viên Hội đồng 

quản trị về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

 

Những đánh giá này đƣợc bảo đảm, nhƣng thƣờng là những đánh giá chủ quan, không phụ 

thuộc vào các bản mẫu và các định dạng đƣợc sử dụng. Một lần nữa, vẫn còn nhiều sự phụ 

thuộc vào độ chính xác và độ tin cậy của dữ liệu tài chính cốt lõi và Unicon đã tuyên bố rằng 

trọng tâm của quá trình cải cách về công bố thông tin nên tạo ra sự thay đổi hƣớng tới các 

chuẩn mực quốc tế về trình bày báo cáo tài chính. Nếu các báo cáo tài chính cơ bản có một 

báo cáo kiểm toán với các điểm ngoại trừ22, sau đó, tùy thuộc vào những điểm ngoại trừ, các 

dữ liệu đƣợc công bố có thể không đáng tin cậy. 

 

Các cơ quan giám sát cũng có thể so sánh/đối chiếu kết quả và các chỉ số KPI qua danh mục 

đầu tƣ của doanh nghiệp. Điều này cũng có thể có giá trị trong việc báo cáo lên chính phủ, hầu 

hết các báo cáo phải tuân theo các yêu cầu về tính minh bạch và do đó đƣợc xem xét để công 

bố công khai. Báo cáo so sánh đòi hỏi phải giải thích chi tiết cho bản chất ngữ cảnh và bản chất 

                                                           
22

 Báo cáo tài chính cho 3 năm gần đây của mỗi doanh nghiệp (các ứng cử viên trong PFR 2 ) đều có điểm ngoại trừ 
của kiểm toán 



UNICON (UK) Limited 
ADB TA-8016 VIE 

 

Tăng cường hỗ trợ cho Chương trình “Cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị công ty” 

 

43 
 

nội dung. Lời giải thích không đầy đủ có thể dẫn đến sự hiểu lầm liên quan đến những so sánh, 

đánh giá và xếp hạng. 

 

Về vấn đề so sánh, đánh giá và xếp hạng DNNN thƣờng sẽ tốt hơn để có các phân tích càng 

đơn giản càng tốt, ít nhất là trong những năm cơ sở, do đó, sự hiểu biết và mức độ tin cậy 

trong các quá trình này đƣợc nâng cao từ tất cả các bên liên quan, nhất là các DNNN. Một khi 

các dữ liệu quan trọng về sự tồn tại và phát triển bền vững từ những hoạt động của doanh 

nghiệp là rõ ràng (nhƣ mức độ nợ, dòng tiền), thì sự tập trung vào lợi nhuận trên đầu tƣ nhà 

nƣớc và chƣơng trình cung cấp các dịch vụ phi tài chính cần đƣợc ƣu tiên. 

 

Tóm lại, công bằng để nói rằng các nỗ lực cũng đang đƣợc tiến hành để tăng cƣờng độ sâu và 

tính thống nhất trong việc công bố thông tin tài chính trong các DNNN và hiện những nỗ lực 

đƣợc tập trung vào báo cáo của từng DNNN hơn là ở cấp độ tổng thể. 

 

Unicon nhấn mạnh rằng, việc củng cố và ghi nhận các cải thiện về độ sâu và cam kết công bố 

thông tin là quan trọng, nhƣng quan trọng hơn là chất lƣợng của thông tin tài chính đƣợc cung 

cấp và đƣợc kiểm toán cũng cần đƣợc nâng cao, và cuối cùng là việc công bố thông tin có thể 

đối chiếu với các các tiêu chuẩn quốc tế. Những lực lƣợng thị trƣờng (cổ phần hóa, đầu tƣ tƣ 

nhân, vay thƣơng mại, cạnh tranh quốc tế nhiều hơn) sẽ ngày càng đòi hỏi chất lƣợng thông tin 

tài chính, nhƣng các cơ quan nhà nƣớc nên quan tâm và đẩy nhanh tiến độ lập các báo cáo và 

công bố công khai thông tin đáng tin cậy hơn và báo cáo theo các tiêu chuẩn quốc tế. 

 

 


